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LỜI NÓI ĐẦU

Quản lý nhà nước đối với tổ  chức phi chính phủ  là tập 
bài giảng thuộc chương trình đào tạo Đại học Hành chính, 
có mục đích cung cấp cho sinh viên, học viên hệ Đại học 
Hành chính những lý luận cơ bản về tổ chức phi chính phủ 
và quản lý tổ chức phi chính phủ, trên cơ sở đó làm phương 
pháp luận để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về quản lý nhà 
nước đối với tổ chức phi chính phủ.

Tập bài giảng được Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội - 
Học viện Hành chính tổ chức biên soạn theo kế hoạch xây 
dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, 
công chức nhà nước của Học viện Hành chính, gồm 3 
chương:

Chương 1: Khái quát về tổ chức phi chính phủ

Chương 2: Tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam

Chương 3: Nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức 
phi chính phủ.

Để biên soạn cuốn Quản lý nhà nước đối với tổ  chức 
phi chính phủ , các tác giả đã tham khảo và sử dụng tài liệu 
của Bộ Ngoại giao, Trung tâm dữ liệu phi chính phủ, Liên
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hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng nhiều tài liệu 
trong và ngoài nước.

Quấn lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ là môn 
học lần đầu tiên được biên soạn và giảng dạy tại Học viện 
Hành chính nên khó tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp của người học và 
bạn đọc để bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện trong ỉần tái bản 
sau.

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI



PHẨN MỞ ĐẨU

Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 
IX khi đề cập đến mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế đã nhấn mạnh: "Mở rộng hơn nữa 
công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan hệ song 
phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, 
nàng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ 
quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn 
nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và nhân 
dân các nước trong khu vực và trên thế giới"(l).

Phát huy, tận dụng các nguồn lực để phát triển là trách 
nhiệm của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, nguồn lực phát 
huy sức mạnh toàn dân, thực hiện xã hội hóa, và tận dụng sự 
ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, các tổ chức trên thế giới là vô 
cùng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống

<!) Đảng Cộng sản Việt Nam. Vãn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ /X, NXB CTQG, H.2001, tr.122.
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nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh.

1. Mục đích môn học

Góp phần hình thành những luận cứ khoa học trên cơ 
sở những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và những quan điểm của Đảng để hoạch định cơ 
chế, chính sách, quy định pháp luật và phương thức quản lý 
nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ.

2. Yêu cầu môn học

- Trang bị những kiến thức cơ bản về tổ chức phi chính 
phủ trong mối liên hệ đến quản lý hành chính nhà nước.

- Trang bị những quan điểm, chính sách và pháp luật 
cơ bản của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức phi chính phủ, các 
phương thức quản lý chủ yếu mà Nhà nước dùng trong quản 
lý tổ chức phi chính phủ.

3. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức phi chính 
phủ; những quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và các nội dung, phương pháp quản lý nhà nước 
đối với tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở nước ta.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp luận: Môn học được hình thành trên cơ 
sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm cơ bản của Đảng,
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Nhà nước về quản lý nhà nước và thực tiễn công cuộc đổi 
mới kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời gian vừa qua.

- Phương pháp nghiên cứu:

Tuân thủ những phương pháp đặc thù của khoa học 
quản lv, phương pháp luận của Mác - Lênin và một số 
phương pháp cơ bản sau:

+ Phương pháp hệ thống;

+ Phương pháp phân tích số liệu thống kê;

+ Phương pháp chuyên gia;

+ Phương pháp điều tra xã hội học;

+ Phương pháp tổng kết thực tiễn.

5. Câu trúc của giáo trình

Môn học được quy định với thời lượng 45 tiết (3 học 
trình) được cấu trúc trong 3 chương, bao gồm lý thuyết, thảo 
luận và kiểm tra học trình.

Chương 1: Khái quát về tổ chức phi chính phủ.

Chương 2: Tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Chương 3: Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi 
chính phủ.
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Chương 1

KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

l . QUAN NIỆM VỀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Quan niệm của một sô nước trên thê giới

Tên gọi Tổ chức phi chính phủ (Tiếng Anh: NGO - 
Non-governmental organization; Tiếng Pháp: ONG -
Organisation non gouvernementale) không phải là một thuật 
ngữ thống nhất mang tính pháp lý, mỗi nước có thể sử dụng 
khác nhau tùy tính chất cần nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi đề cập tới những thực thể phi chính 
phủ, hoạt động không vì lợi nhuận, tham gia vào các hoạt 
động phát triển hay các hoạt động vận động, Ngân hàng thế 
giới, Liên Hợp Quốc và một số quốc gia hoặc cơ quan quốc 
gia, đa quốc gia đã đưa ra khái niệm như sau:

"Tổ chức phi chính phủ là thuật ngữ dùng để chỉ một 
tổ chức, hiệp hội, quỹ văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập 
đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp 
luật không thuộc khu vực nhà nước và không hoạt động vì 
lợi nhuận - nghĩa là khoản lợi nhuận nếu có, không thể phân 
phối theo kiểu chia lợi nhuận. Loại tổ chức này không bao
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gồm các nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, hợp tác xã phân 
chia lợi nhuận, hay nhà thờ"(2).

Khái niệm "Tổ chức phi chính phủ" nêu trên được thế 
giới sử dụng thường đề cập đến nhiều tổ chức. Một số tổ 
chức được thành lập chính thức và một số không chính thức, 
tương đối độc lập với Chính phủ và được đặc trưng chủ yếu 
bởi tính nhân đạo hay tính cộng đổng thay vì mục tiêu hoạt 
động thương mại.

Tổng thể các tổ chức phi chính phủ tạo thành khu vực 
phi chính phủ, tồn tại cùng với khu vực nhà nước, khu vực tư 
nhân và khu vực tập thê; hoạt động đa dạng trong các lĩnh 
vực dịch vụ, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nhân đạo, gọi 
chung là các hoạt động phục vụ lợi ích công cộng của cả 
cộng đồng hoặc từng nhóm cộng đồng.

2. Quan niệm của Việt Nam

Thuật ngữ "Tổ chức phi chính phủ" mới được sử dụng 
ở Việt Nam, lần đầu tiên được dùng trong Luật Tổ chức 
Chính phủ 1992, sau đó là Luật Hợp tác xã 1996 và một số 
văn bản pháp quy gần đây.

Song cho đến nay, chưa có khái niệm chính thống về 
"Tổ chức phi chính phủ" ở nước ta. Tuy nhiên, trong các

<2) Cục môi trường Ngân hàng thế giới, sổ tay kinh nghiệm về 
pháp luật liêiì quan đến các tổ chức phi chính phủ, tr.18.
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cuộc hội thảo khoa học, nhiều nhà khoa học, nhà quản lý 
đưa ra quan niệm theo những góc độ tiếp cận khác nhau, 
nhưng có nhiều ý kiến tập trung vào nội dung sau:

- Tổ chức phi chính phủ là một tổ chức được hình 
thành mang tính độc lập tương đối với Chính phủ;

- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập 
hoặc công nhận, có sự quản lý của Nhà nước;

- Được lập ra do sự tự nguyện của nhân dân;

- Hoạt động phi lợi nhuận trong khuôn khổ pháp luật.

Bởi vậy, quan niệm về tổ chức phi chính phủ ở nước ta 
được hiểu như sau:

Là tổ  chức tự nguyện của nhân dân, có tư  các lĩ pháp 
nhân; cùng ngành, nghề, giới, nhu cẩu, V.V.. hoạt động một 
cách thường xuyên d ể  thực hiện mục tiêu chung, khống vì 
mục tiêu phân chia lợi nhuận và hoạt động trong khuôn khổ  
của pháp luật Việt Nam.

Trong thực tế, quan niệm về "Tổ chức phi chính phủ" ở 
nước ta được hiểu theo nghĩa rất lộng và còn khác nhau. Ví 
dụ "đoàn thể nhân dân" là một khái niệm chung để chỉ tất cả 
các tổ chức nhân dân với các tên gọi khác nhau, tập hợp 
nhân dân có cùng một đặc điểm hoặc một số đặc điểm nhất 
định, hoạt động tự nguyện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng , 
chính đáng của mình và theo đúng pháp luật.

Theo quan niệm trên thì "đoàn thể nhân dân" bao gồm 
hầu hết các tập hợp tổ chức đoàn thể nhân dân như: Hội,
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Hiệp hội, Liên hiệp hội, Câu lạc bộ, các nhóm lợi ích và hỗ 
trợ, các tổ chức bảo trợ xã hội, tổ chức từ thiện, quỹ, trung 
tâm, v.v...

Hội là tên gọi phổ biến, là dạng phổ biến nhất của 
đoàn thể nhân dân. Khi nói đoàn thể nhân dân là bao hàm 
trong đó có Hội.

II - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÂN LOẠI T ổ
CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Khái quát quá trình hình thành tổ chức phi 
chính phủ

Tiền thân của tổ chức phi chính phủ là các tổ chức từ 
thiện, hoạt động mang mục đích nhân đạo, cứu trợ, giúp đỡ 
cho những người bất hạnh, rủi ro, trong cuộc sống và những 
nạn nhân chiến tranh. Hoạt động từ thiện có từ lâu trong lịch 
sử nhân loại, thể hiện tính nhân bản trong mỗi con người.

Từ thời kỳ cổ đại, những hành vi "làm việc thiện" như 
giúp đỡ những người nghèo đói, những người đau yếu, tàn 
tật, cô đơn đã được nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện. Platon
- nhà triết học Hy Lạp, trong khi xây dựng quan niệm về 
"Nhà nước cộng hòa lý tưởng" đã được đề cập đến việc 
thanh toán sự đói rét, sự nghèo khổ. Cứu giúp những người 
nghèo khó cũng được coi là một nguyên tắc về lòng nhân 
nghĩa của đạo Khổng và của nhiều giáo lý tôn giáo khác.

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người và lịch sử
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đấu tranh xã hội, đấu tranh với giới tự nhiên, các hoạt động 
có tính chất phi chính phủ đã phát triển từ những hoạt động 
tự phát, các hoạt động tồn giáo sang các hoạt động có tính 
chất tự giác, có tính xã hội cao và ngày càng đa dạng, phong 
phú.

Qua thực tế  hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, 
người ta đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và đã có những 
kiến thức về tổ chức hoạt động của nó. Nhiều tổ chức phi 
chính phủ chuyên nghiệp ra đời được thành lập và đào tạo 
bài bản. Ngành khoa học Công tác xã hội đã trang bị cho 
các hoạt động của tổ chức phi chính phủ những kiến thức về 
lĩnh vực này. Hiện nay, ở hầu hết các nước đã đào tạo các 
nhân viên công tác xã hội, các cán sự xã hội trong các công 
việc xã hội, trong đó đại bộ phận sau khi tốt nghiệp đã làm 
việc trong các tổ chức phi chính phủ.

2. Phân Ioạl tổ chức phỉ chính phủ

2.1. Theo phạm vi hoạt động

2.1.1 . Các tổ  chức phi chính phủ mang tính quốc gia

Tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc gia 
(National Non Governmental Organization - NNGO): là tổ 
chức và các thành viên đều mang một quốc tịch.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc gia 
xuất hiện trên thế giới rất sớm. Phạm vi hoạt động của các 
tổ chức này chủ yếu phục vụ cho từng cộng đồng, hoạt động 
trong phạm vi mỗi nước.
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2.1.2. Các tổ  chức phi chính phủ mang tính quốc tế

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế 
(International Non Governmental Organization - INGO): là 
tổ chức mà các thành viên của nó mang nhiều quốc tịch 
khác nhau sáng lập nên.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính chất quốc tế xuất 
hiện trên thế giới vào năm 1070, có phạm vi hoạt động rộng 
khắp thế giới. Nhưng các tổ chức phi chính phủ mang tính 
chất quốc tế phải tuân theo pháp luật của nước nhận sự hợp 
tác.

2.2. Theo tính chất hoạt động

2.2.1. T ổ  chức phi chính phủ mang tính chất trọ' giúp 
nhóm yểu thế

Nhóm các tổ chức phi chính phủ này được thành lập ra 
nhằm tổ chức vận động quyên góp và tổ chức các hoạt động 
để trợ giúp các nhóm yếu thế.

Loại tổ chức này tố chức hoạt động trong phạm vi quốc 
gia, song do khả năng về nguồn nhân lực nên cũng có thể 
mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế.

2.2.2. T ổ chức phi chính phủ mang tính chất tôn giáo

Nhóm các tổ chức phi chính phủ này được sáng lập 
mang tính chất tôn giáo đê’ thực hiện tâm nguyện của giáo 
hội, trợ giúp con người hướng về điều thiện, trước hết là trợ 
giúp những người là tín đồ. Đi đôi với việc trợ giúp, các tổ
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chức phi chính phủ này thường gắn liền với mục đích phát 
triển tín đồ hoặc truyền bá các tư tưởng tôn giáo.

2.2.3. T ổ  chức phi chính phủ mang tính chất hiệp hội 
lĩghề nghiệp

Nhóm các tổ chức phi chính phủ mang tính chất hiệp 
hội nghề nghiệp được thành lập trong phạm vi quốc gia, 
quốc tế hay khu vực, nhằm trợ giúp những người trong 
nhóm cùng hoàn cảnh trong các hoạt động đời sống xã hội, 
đặc biệt là trong quá trình hội nhập.

Ngoài các tổ chức phi chính phủ được phân loại trên, 
còn xuất hiện những tổ chức phi chính phủ khác do tư nhân 
sáng lập và hoạt động cũng vì mục đích phi lợi nhuận.

III - C ơ SỞ HÌNH THÀNH CÁC T ổ  CHỨC PHI CHÍNH
PHỦ

1. Cơ sỏ lý luận

1.1. Lý luận về vai trò quyết định của nhân dân trong 
quá trình phát triển của lịch sử loài người

Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò quyết 
định của nhân dân trong quá trình phát triển của lịch sử loài 
người, đặc biệt là trong các cuộc cách mạng xã hội đưa loài 
người tiến lên, từ hình thái kinh tế - xã hội này sang hình 
thái kinh tế xã hội khác có trình độ phát triển cao hơn.

Nhân dân là động lực cơ bản của cách mạng xã hội.
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Các chế độ là phản ánh nhu cầu, lợi ích của quần chúng; khi 
không còn phù hợp thì nhân dân đấu tranh đòi thay đổi. 
Cách mạng xã hội là "Ngày hội của quần chúng".

1.2. Con ngưòi là trung tâm, mục đích của quản lý và 
hoạt động xã hội

Quản lý xã hội là quản lý một nhóm (hay một tập hợp) 
con người, bởi con người luôn luôn tồn tại và hoạt động 
trong các nhóm (trong tổ chức) của một xã hội nhất định.

Do vậy, cơ sở đầu tiên để dự kiến sáng lập và tiến hành 
hoạt động của một tổ chức phi chính phủ nào đó là phải coi 
con người là trung tâm, như đích hướng tới của mỗi tổ chức 
phi chính phủ nhất định.

Tổ chức phi chính phủ phải tạo ra những điều kiện 
thuận lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng và những 
điều kiện khác sao cho các thành viên của tổ chức có thể 
tiếp cận được với những hoạt động của xã hội để phát triển 
toàn diện mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội.

Đổng thời, các tổ chức phi chính phủ cũng góp phần 
tạo cơ sỏ hạ tầng, tạo điều kiện để đảm bảo an ninh xã hội, 
phúc lợi xã hội cho mọi nhóm và cộng đồng người trong 
mỗi loại hình tổ chức phi chính phủ.

1.3. Thực hiện chức năng của nhà nước

Một trong những chức năng cơ bản thể hiện nghĩa vụ 
nhà nước là phát triển dân sinh, trước hết là làm cho dân
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được no ấm, được học hành, được lao động, được chữa bệnh.

Trong quá trình thực hiện chức năng của nhà nước, 
việc xã hội hóa các hoạt động và các dịch vụ xã hội như: 
giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, chăm sóc các đối 
tượng thuộc nhóm yếu thế diễn ra như một tất yếu khách 
quan.

Cơ sở khoa học của sự ra đời tổ chức phi chính phủ 
chính là vì mục đích con người, nó vừa là điều kiện chung 
nhất cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, của từng 
nhóm và toàn xã hội, vừa là những nhu cầu và những điều 
kiện cần thiết giúp cho các nhóm đối tượng xã hội những 
yêu cầu nào đó về đời sống vật chất, tinh thần, nghề nghiệp, 
việc làm, nhất là nhóm đối tượng xã hội bị thiệt thòi những 
trợ giúp nhất định để có thể có mức sống tối thiểu, có điều 
kiện hội nhập và tự vươn lên mà xã hội cho phép.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Cơ cấu xã hội

Sự ra đời và hoạt động của tổ chức phi chính phủ phải 
theo đúng với yêu cầu của xã hội và của chính cơ cấu xã 
hội. Cơ cấu xã hội được xem như là một tổng thể, một tập 
hợp các bộ phận cấu thành xã hội và những mối quan hệ 
giữa chúng với nhau.

Cơ cấu xã hội không chỉ là cơ sỏ xác định cấu trúc 
mang tính lịch sử của mỗi xã hội nói chung, mỗi tổ chức xã
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hội trong đó có tổ chức phi chính phủ nói riêng, mà còn dự 
báo xu hướng biến đổi của nó cùng những tác nhân tạo ra sự 
biến đổi ấy.

Khi đề cập đến cơ cấu xã hội dưới góc độ hình thành 
các tổ chức phi chính phủ, không chỉ quan tâm đến cơ cấu 
giai cấp, mà còn quan tâm đến tổng thể hệ thống cấu trúc 
các nhóm, các cộng đổng đối tượng xã hội khác nhau được 
phân theo những dấu hiệu xã hội đặc thù như: nghề nghiệp, 
lứa tuổi, trình độ học vấn, tôn giáo, dân tộc, lối sống, sở 
thích, đặc điểm tàn tật, hoàn cảnh sống, tính chất rủi ro và 
khả năng hòa nhập.

Từ cơ cấu xã hội, các tổ chức phi chính phủ có thể tiếp 
cận dễ dàng và có được những tác động toàn diện, sâu sắc 
hơn và thiết thực hơn đến những mặt khác nhau của đời sống 
xã hội.

2.2. Điều kiện kinh tế

Mỗi loại hình tổ chức phi chính phủ ra đời cùng với 
nội dung và phạm vi hoạt động của nó phụ thuộc vào trình 
độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.

Một hệ thống tổ chức phi chính phủ tụt hậu xa so với 
trình độ phát triển kinh tế thì chẳng những tổ chức phi chính 
phủ đó không góp phần điều hòa những mâu thuẫn, hay sự 
bất đồng trong xã hội, mà còn có nguy cơ làm tăng thêm 
những mâu thuẫn ấy.
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2.3. Điều kiện lịch sử, văn hóa

Mỗi tổ chức phi chính phủ ra đời, hoạt động đều xuất 
phát từ yêu cầu của những mối quan hệ xã hội nhất định. 
Những quan hệ đó đều được xây dựng trên những mẫu hình 
văn hóa nhất định. Trong đó những định hướng giá trị của 
một nền văn hóa chi phối những hành vi ứng xử của mỗi 
người, mỗi nhóm người và tập đoàn đối tượng xã hội.

Bởi vậy, tổ chức phi chính phủ ra đời còn phải xuất 
phát từ những đặc điểm về lịch sử và truyền thống văn hóa 
của mỗi quốc gia, dân tộc.

2.4. Nhu cầu giải quyết những vấn đề xã hội

Các tổ chức phi chính phủ ra đời còn xuất phát từ yêu 
cầu giải quyết các vấn đề xã hội gắn liền với sự hình thành 
xã hội có giai cấp của những hoạt động từ-thiện do sự phát 
triển, sự phân tầng, phân hóa xã hội và ảnh hưởng của các 
điều kiện tự nhiên và kinh tế  - xã hội.

2.4.1. Sự phát triển, phân hóa và phân tầng xã  hội

Lịch sử phát triển xã hội loài người có quy luật phát 
triển không đồng đều giữa các quốc gia và ngay trong một 
quốc gia cũng có sự phát triển không đồng đều trong các 
giai đoạn, các vùng, miền khác nhau. Vì vậy, bất cứ ở đâu, 
bất cứ giai đoạn phát triển nào đều có sự phân tầng xã hội: 
có nhóm người giàu, có nhóm người nghèo và rất nghèo. Xã 
hội càng phát triển thì sự phân tầng xã hội càng rõ.
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Cùng với sự phân tầng xã hội cũng diễn ra sự phân cực 
xã hội. Trong một quốc gia, nhóm người rất giàu (tuy chiếm 
số ít) nhưng lại chiếm giữ nhiều của cải và thường có nhiều 
quyền hành. Ngược lại, nhóm người nghèo thường chiếm số 
đông và thường có thân phận thấp kém trong xã hội. Sự phân 
cực này ngày càng sâu sắc, khoảng cách giữa người giàu và 
người nghèo ngày càng xa.

Trên toàn cầu cũng có hiện tượng tương tự, có những 
nhóm nước rất giàu và nhóm nước rất nghèo, khoảng cách 
giàu nghèo của hai nhóm nước này cũng ngày một lớn.

Trong bối cảnh như vậy, đòi hỏi phải có các hoạt động 
cứu trợ xã hội, hoạt động nhân đạo và hoạt động từ thiện, 
cho những cá nhân và các nhóm nghèo.

2.4.2. Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và kinh tế
- xã  hội

Là một thành phần cấu tạo trên Trái Đất, con người 
cũng như muôn loài chịu sự ảnh hưởng của các thay đổi, các 
biến động của tự nhiên, xã hội và con người. Những hoạt 
động của tự nhiên, con người theo chiều hướng nhiễu loạn, 
bất ổn đã để lại nhiều hậu quả cho nhân loại, làm một bộ 
phận dân cư trên Trái Đất phải chịu hậu quả những tác động 
xấu của thiên nhiên, của con người.

Một nhu cầu tự nhiên nhằm làm giảm bớt sự thua thiệt 
cho những cá nhân và các nhóm cá nhân yếu thế trong từng
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quốc gia và trên toàn cầu, đó là các hoạt động cứu trợ xã 
hội, hoạt động nhân đạo và hoạt động từ thiện, đòi hỏi phải 
có một loại hình tổ chức ra đời - thường gọi là tổ chức phi 
chính phủ. Dù có hình thức này hay hình thức khác thì đó 
cũng là những hoạt động do các nhu cầu khách quan của xã 
hội nhằm giúp đỡ, cứu giúp những người khốn khó.

IV - NHIỆM VỤ, TÍNH CHAT, HÌNH THỨC VÀ NỘI
DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA T ổ  CHỨC PHI CHÍNH 
PHỦ

1. Nhiệm vụ của tổ chức phi chính phủ

1.1. Chăm lo, bảo vệ lợi ích các hội viên

Chức năng dễ nhận biết nhất của các tổ chức phi chính 
phủ là không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích các hội viên, 
theo mục tiêu của tổ chức phi chính phủ đề xướng khi thành 
lập.

Chức năng này của tổ chức phi chính phủ là việc kết 
hợp chặt chẽ lợi ích của hội viên với lợi ích của tổ chức và 
lợi ích xã hội. Với hội viên, nó là lợi ích kinh tế  hoặc là tình 
cảm, sở thích, giới, nhân đạo, hữu nghị, nhưng với xã hội, 
nó lại đáp ứng mục tiêu do xã hội đặt ra.

1.2. Thu hút các thành viên tham gia giải quyết các 
vấn đề xã hội

Bằng việc đáp ứng những sở thích riêng của các thành 
viên, với mục tiêu cụ thể của mình, các tổ chức phi chính 
phủ đã khuyến khích và tạo mọi điều kiện để phát huy tính
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tự lực của hội viên, làm cho hội viên phát triển mọi tài năng 
khi tham gia các sinh hoạt xã hội, giải quyết các nhiệm vụ 
chung của đất nước, góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế và 
quốc phòng, phát triển khoa học và văn hóa, giải quyết các 
vấn đề xã hội, pháp luật, củng cố sự vững mạnh về chính trị.

1.3. Tổ chức cung ứng dịch vụ

Cùng với sự phát triển của xã hội, dịch vụ đang trở 
thành ngành kinh tế chính trong mỗi quốc gia. Để cung ứng 
các dịch vụ, Nhà nước không thể tổ chức và quản lý được 
hết, mà có những dịch vụ, Nhà nước tạo điều kiện để các tổ 
chức phi chính phủ đứng ra tổ chức thực hiện, nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày một tăng trong xã hội.

2. Tính chất của tổ chức phi chính phủ

2.1. Tính xã hội

Tổ chức phi chính phủ là tổ chức có tính xã hội, bởi lẽ 
nó chỉ xuất hiện từ khi con người có ý thức được về sức 
mạnh tập thể, sức mạnh của sự hợp tác với nhau giữa các 
nhóm người, giữa các cộng đồng người. Nhu cầu của con 
người đa dạng, phong phú theo trình độ phát triển của xã 
hội, trình độ văn minh chung của nhân loại.

Xã hội càng phát triển, dân chủ trong xã hội càng mở 
rộng, đời sống con người càng được nâng cao, thì tính năng 
động, tích cực của con người càng được thúc đẩy, nhu cầu 
và nguyện vọng gắn bó với nhau trong một tổ chức hòa hợp 
tâm lý, hòa hợp lợi ích càng xuất hiện. Những tác động đó 
khiến cho các tổ chức phi chính phủ vốn có tính xã hội, càng 
đậm nét xã hội hơn.
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2.2. Tính tự nguyện

Tính tự nguyện của tổ chức phi chính phủ được biểu 
hiện trong việc lựa chọn mục tiêu, nội dung hoạt động theo 
nguyện vọng, sở thích, sở trường của tập thể nhân dân.

Tính tự nguyện được biểu hiện trong việc các thể nhân 
và pháp nhân tự giác thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức, 
không đòi hỏi một điều kiện nào trong khi thực hiện.

Tính chất tự nguyện của tổ chức phi chính phủ, chính 
là biểu hiện tính tích cực xã hội của các thành viên trong xã 
hội nhằm thực hiện thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích của 
mình.

Tính chất tự nguyện, tự quản của các tổ chức phi chính 
phủ bền vững tới mức độ trở thành một trong những nguyên 
tắc hoạt động nội bộ và hoạt động quan hệ đối ngoại của tất 
cả các tổ chức.

2.3. Tính nghề nghiệp, giói, sở thích và nhân đạo

Trình độ phát triển của xã hội nói chung, của mỗi nước 
nói riêng khiến cho công dân của mỗi nước có yêu cầu riêng 
của mình về sự trao đổi tâm lý, trao đổi lợi ích và có nhu 
cầu tập hợp, liên kết với nhau.

Tính nghề nghiệp, cộng đồng, giới, sở thích, nhân đạo 
và từ thiện, còn là cơ sở để các tổ chức đặt tên, cơ sở để 
phân chia các loại tổ chức phi chính phủ.
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Trình độ hoạt động của tổ chức phi chính phủ càng 
cao, càng sâu thì việc thành lập tổ chức phi chính phủ theo 
chuyên ngành, chuyên lĩnh vực, chuyên sở thích càng nhiều 
và càng phong phú.

2.4. Tính thời đại

\ Mục tiêu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 
lềhông đơn thuần ở mục tiêu dân tộc, phạm vi dân tộc mà 
còn bao hàm cả mục tiêu nhân loại, quốc tế.

Do đó, phạm vi hoạt động và quan hệ không chỉ bó hẹp 
trong nước mà đã mở rộng ra phạm vi quốc tế. Mối quan hệ 
mở rộng không phân biệt chế độ chính trị. Nhiều tổ chức phi 
chính phủ còn gia nhập các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
hoặc nhận được tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài.

2.5. Tính phi lợi nhuận

Việc thành lập các tổ chức phi chính phủ không nhằm 
mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận để chia cho các thành viên. Tuy 
nhiên, nguyên tắc tổ chức hoạt động của tổ chức phi chính 
phủ là tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động.

Do đó để tổn tại, các tổ chức phi chính phủ vẫn có hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo pháp luật và có lợi nhuận, 
song lợi nhuận này phải để duy trì và phát triển tổ chức theo 
mục đích tôn chỉ khi thành lập chứ không đem chia cho hội 
viên.
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3. Các hình thức và nội dung hoạt động của tổ chức 
phi chính phủ

3.1. Hình thức hoạt động

Các tổ chức phi chính phủ rất đa dạng về mục tiêu theo 
đuổi, hình thức tổ chức, quy mô và phương thức hoạt động.

Tùy theo tính chất hoạt động, tổ chức phi chính phủ có 
những hình thức tổ chức khác nhau: Hội, Đoàn, Liên đoàn, 
Hiệp hội, Quỹ, Câu lạc bộ, Viện, Trung tâm... Quy mô tổ 
chức thường nhỏ, hoạt động riêng 1'ẽ (thường không tổ chức 
thành hệ thống gồm các cấp).

Cũng có những trường hợp liên kết với nhau trong một 
Liên hiệp hoặc Tổng hội để phối hợp hoạt động theo một 
mục tiêu chung, song mỗi tổ chức thành viên có tư cách 
pháp nhân riêng để trực tiếp chịu sự chế tài của pháp luật.

3.2. Nội dung hoạt động

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thông thường 
tập trung dưới 3 nội dung cơ bản sau:

3.2.1. Tham gia vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại

Các tổ chức phi chính phủ tham gia vào các lĩnh vực 
kinh tế, thương mại với mục đích hỗ trợ những hoạt động 
phi lợi nhuận, trong đó những khoản lợi nhuận có được từ 
các hoạt động này không được phép phân chia cho cá nhân 
các thành viên. Lợi nhuận đó được sử dụng vào việc phát
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triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ 
rộng rãi hơn, có hiệu quả hơn.

Các tổ chức phi chính phủ được phép tổ chức thực hiện 
các chương trình, dự án phù hợp khả năng với điều kiện phải 
hạch toán riêng biệt các khoản chi phí nhận từ Chính phủ.

3.2.2. Phản ánh nguyện vọng của cộng đồng xã  hội

Tổ chức phi chính phủ không phải là tổ chức chính trị, 
không được phép tham gia vào các hoạt động chính trị như 
tranh cử hoặc tài trợ để vận động tranh cử cho người ứng cử 
vào cơ quan quyền lực của nhà nước.

Tuy nhiên, việc tham gia thảo luận để kiến nghị về 
chính sách của nhà nước là quyền và trách nhiệm của các tổ 
chức phi chính phủ với tư cách là phản ánh lợi ích, nguyện 
vọng của từng bộ phận cộng đồng xã hội.

Điều quan trọng là các tổ chức phi chính phủ phải 
được phép tham gia đầy đủ vào quá trình lựa chọn, thiết kế 
và triển khai các dự án phát triển, bởi họ đại diện cho các 
đối tượng chịu tác động trực tiếp của các dự án này.

3.2.3. Hoạt động gây quỹ

Một trong những nội dung hoạt động trọng yếu của 
mỗi tổ chức phi chính phủ là hoạt động gây quỹ. Đây là điều 
kiện để các tổ chức phi chính phủ có thể triển khai các công 
việc không có nguồn thu như hoạt động nhân đạo.

Quỹ của các tổ chức phi chính phủ chủ yếu được tạo
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lập từ các dự án, hợp đồng hoặc từ các khoản tài trợ của 
chính phủ, từ các tổ chức nước ngoài và các quỹ tư nhân.

Song nếu đưa nhiều vào tài trợ của Chính phủ, thì tổ 
chức phi chính phủ sẽ khó phát huy được tính độc lập, tự 
chủ cao của một tổ chức dân sự.

Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của tổ chức phi 
chính phủ phải là nguồn quan trọng nhất; tiếp đó là các 
khoản ủng hộ của các tổ chức quốc tế và tư nhân. Một 
nguồn khác cung cấp cho tổ chức là từ các Công ty gây quỹ 
từ quyên góp trong xã hội, hoạt động hợp pháp và công khai.

Những năm gần đây, nội dung hoạt động của các tổ 
chức phi chính phủ có nhiều thay đổi.

Từ cuối những năm 1980, vấn đề môi trường được chú 
ý, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực này 
tăng lên rõ rệt với số hội viên đông hàng trăm triệu người. 
Tổ chức Hòa bình xanh, Quỹ bảo vệ thiên nhiên của toàn thế 
giới, các hội bảo vệ động vật và thực vật quý hiếm, các tổ 
chức bảo tồn các di sản lịch sử và thiên nhiên... mở rộng 
mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới, thu hút hàng triệu 
người.

Tương tự là các tổ chức quan tâm đến các vấn đề dân 
số và kế hoạch hóa gia đình, hòa bình và hữu nghị giữa các 
dân tộc, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội như nạn mại dâm 
trẻ em, bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
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V - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng và phát huy 
tính năng động, tích cực xã hội của các thành viên

Tổ chức phi chính phủ là tổ chức tự nguyện của nhân 
dân, tập hợp những người có cùng chung một đặc trưng nào 
đó về ngành, giới, sở thích, vị trí xã hội, nguồn gốc xuất 
thân, lợi ích... cùng đóng góp công sức, kiến thức, tiền của, 
phương tiện... để đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của 
những người tham gia tổ chức cũng như của bản thân tổ 
chức phi chính phủ đó, đồng thời góp phần tham gia vào quá 
trình xây dựng và phát triển xã hội.

Tổ chức phi chính phủ được thành lập, tồn tại và phát 
triển trên cơ sở lợi ích, nói cho chính xác và đầy đủ hơn là 
trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi 
ích tập thể, và lợi ích toàn xã hội.

Cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi 
chính phủ là một trong những hình thức tập hợp, giác ngộ, 
động viên nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát 
triển xã hội. Thông qua hoạt động tổ chức phi chính phủ, 
tính năng động, tính tích cực xã hội của mỗi công dân sẽ 
được phát huy mạnh mẽ.

2. Tạo ra nguồn lực góp phần ổn định và phát triển
xã hội

Muốn phát triển xã hội cần phải tìm mọi biện pháp,
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mọi cách thức để có thể huy động được mọi nguồn lực trong 
nhân dân. Đây là một nhu cầu tất yếu khách quan có tính 
phổ biến của bất cứ quốc gia nào, kể cả những quốc gia giàu 
có, phát triển nhất. Đặc biệt là, trong hoàn cảnh nền kinh tế 
chưa phát triển, Nhà nước chưa đủ điều kiện về mọi mặt, 
nhất là về tài chính để thực hiện phát triển xã hội theo quan 
điểm trên, thì vai trò của các tổ chức phi chính phủ, của các 
tổ chức nhân dân khác sẽ là vô cùng to lớn, góp phần quan 
trọng vàQ việc thực hiện những tiêu chí của phát triển xã 
hội: bình đẳng, công bằng, tiến bộ, và ổn định xã hội.

Nhờ các nguồn lực này, hàng triệu người đã được 
hưởng lợi từ các chương trình xóa đói giảm nghèo, từ các 
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, từ các 
chương trình an sinh xã hội khác, bao gồm các dịch vụ cho 
người tàn tật, trẻ em lang thang và trẻ mồ côi, người già cô 
đơn không nơi nương tựa, người nghiện ma tuý và mại dâm, 
người hồi hương, nhất là việc đứng ra tổ chức huy động 
nguồn lực trong dân để thực hiện cứu trợ đột xuất do thiên 
tai gây ra trong những năm gần đây.

Quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi nhiều 
nguồn lực. Để có thể thu hút được mọi nguồn lực phục vụ 
cho phát triển cần có những tổ chức và biện pháp thích hợp, 
một trong những tổ chức và biện pháp đó là Hội. Hội có vai 
trò quan trọng trong việc thu hút các nguồn lực: nhân lực, 
tài lực, trí lực cho quá trình phát triển ở Việt Nam.
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3. Mở rộng quan hệ là tham gia hội nhập khu vực 
và thê giới

Các tổ chức phi chính phủ do đặc điểm, tính chất và 
mục tiêu hoạt động, đã tạo ra sự hợp tác đa phương và song 
phương đã giúp các nước có điều kiện mở rộng giao lưu, hợp 
tác quốc tế  trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hằng năm, Liên Hợp Quốc cùng với các tổ chức phi 
chính phủ đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, hội nghị 
trong nước và quốc tế. Những hoạt động này giúp cho các 
cán bộ khoa học có điều kiện để trưng bày sản phẩm của 
mình và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp.

4. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước

Các tổ chức phi chính phủ là một trong những phương 
thức để nhà nước tập hợp sức mạnh, huy động cả cộng đồng 
góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vai 
trò được thể hiện trên các phương diện:

- Tổ chức phi chính phủ phản ánh trung thành những 
nhu cầu, nguyện vọng, tâm tư của hội viên với nhà nước để 
nhà nước có những chủ trương, đường lối, chính sách đúng, 
phù hợp với thực tiễn đời sống.

- Tổ chức phi chính phủ căn cứ vào đường lối, chính 
sách của nhà nước, hướng dẫn hội viên thực hiện tốt các 
nhiệm vụ của mình theo mục tiêu mà nhà nước đề ra.

- Tổ chức phi chính phủ tổ chức hoạt động trong khuôn
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khổ luật pháp nhà nước, vừa là nơi tiếp nhận, phổ biến luật 
pháp và phản ánh với nhà nước trong quá trình thực hiện 
pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức mình hoạt động.

Trong tiến trình đổi mới hiện nay, Nhà nước cũng đã 
yêu cầu các tổ chức phi chính phủ vươn tới những vai trò 
cao hơn như giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức kinh tế.

5. Giáo dục, rèn  luyện ý thức và năng lực thực hành 
dân chủ cho công dân , đặc biệt đôi với các th àn h  viên

Tổ chức phi chính phủ có vai trò lớn lao trong việc 
phát huy tính tích cực xã hội của quần chúng. Tính tích cực 
xã hội là những biểu hiện của sự hoạt động có ích về mặt xã 
hội, con người trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt của xã hội: 
kinh tế, chính trị, xã hội và tinh thần. Tương ứng với từng 
lĩnh vực đó có vai trò to lớn trong việc phát triển tính tích 
cực xã hội của từng công dân. Có thể nói, tổ chức phi chính 
phủ là môi trường xã hội giáo dục và rèn luyện ý thức dân 
chủ, năng lực thực hành dân chủ cho các công dân.

Các tổ chức phi chính phủ ngày càng đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống kinh tế, tôn giáo, môi trường, v.v... trên 
thế giới. Chính có vai trò quan trọng như vậy nên các tổ 
chức quốc tế  lớn như Liên Hợp Quốc, Chương trình phát 
triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và đặc biệt các tổ chức 
ngân hàng (IMF, WB, v.v...) đều quan tâm đến hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ.
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6. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tê thị trường

Những hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, đặc 
biệt là các hoạt động của tổ chức thương mại, tổ chức liên 
minh các hợp tác xã và các hiệp hội nghề nghiệp đã gián 
tiếp thúc đẩy sự thành công, lớn mạnh của nền kinh tế thị 
trường.

Sự ổn định của xã hội và nhu cầu đa dạng đã góp phần 
xóa bỏ những cản trở cho nền kinh tế và giải quyết các vấn 
đề kinh tế  thị trường theo hướng quan tâm nhiều hơn đến 
các vấn đề xã hội, trong đó có sự tồn tại các giá trị hợp tác 
truyền thống bền vững với mạng lưới xã hội, lòng tin và cam 
kết về một xã hội tốt đẹp hơn.

7. Góp phần ổn định xã hội trên cơ sở pháp luật

Trong mỗi xã hội, mọi thành viên đều có những khác 
biệt về nguồn gốc dân tộc, văn hóa và tín ngưỡng, giới tính, 
nghề nghiệp, hoàn cảnh và các nhu cầu trong cuộc sống. Sự 
khác biệt đó nếu không được đáp ứng thỏa đáng sẽ gây ra 
những bất ổn trong xã hội. Hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ nhằm đảm bảo đáp ứng những nhu cầu đó.

Phải khẳng định rằng hoạt động của tổ chức phi chính 
phủ ngày càng có ảnh hưởng tích cực. Các tổ chức phi chính 
phủ ngày càng ý thức vai trò của mình trước vấn đề xã hội, 
tham gia ngày càng tích cực vào quản lý xã hội.
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Chương 2

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ở VIỆT NAM

I-  TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI
VIỆT NAM

1. Quá trình hình thành các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Việt Nam

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những tổ chức 
được thành lập ở các quốc gia khác tham gia hoạt động cứu 
trợ và phát triển tại nước ta, trên cơ sở tự nguyện và không 
vì mục đích lợi nhuận.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã vào Việt Nam 
từ nhiều thập kỷ qua, gắn liền với những giai đoạn lịch sử cụ 
thể của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

1.1. Trước tháng 5 -1975

Trong giai đoạn này, có khoảng 63 tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nhưng phần lớn các 
tổ chức phi chính phủ này hoạt động ở miền Nam.

Trước năm 1965, miền Bắc nhận sự giúp đỡ của các 
nước XHCN thông qua nhiều Hội Hữu nghị khác nhau. Sau
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năm 1965, viện trợ cho nhân dân Việt Nam bị thiệt hại từ 
chiến tranh đã tăng lên ờ các nước phương Tây và một số tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài đã bắt đầu gửi các chuyến 
hàng viện trợ cho những vùng bị đánh bom.

1.2. Từ năm 1975 đến năm 1979

Vào năm 1975, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài đã đóng cửa văn phòng và rút các nhân viên người 
nước ngoài khi Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm 
nhận trách nhiệm về hoạt động của các tổ chức phi chính 
phủ.

Từ năm 1975 đến năm 1979, một số tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài chuyển văn phòng của họ sang Thái Lan, 
Lào và tiếp tục viện trợ nhân đạo, cứu trợ cho Việt Nam từ 
nước ngoài và thỉnh thoảng có các chuyến viếng thăm.

Sau đó, nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trở 
lại hoạt động ở Việt Nam. Tới năm 1978, có 70 tổ chức, giá 
trị viện trợ trung bình hằng năm khoảng 30 triệu USD.

Năm 1979 do sự cấm vận của Mỹ áp đặt với Việt Nam, 
hầu hết các nhà tài trợ phương Tây đã ủng hộ chính sách 
cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam, nên số lượng các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài muốn vào giúp Việt Nam đã giảm 
xuống.

Năm 1979, Bộ Tài chính lập ban tiếp nhận viện trợ để 
tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận viện trợ từ các tổ chức nước 
ngoài, trong đó có các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
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1.3. Những năm 1980

Từ giữa những năm 1980, Việt Nam bắt đầu mở rộng 
quan hệ quốc tế, thực hiện chính sách đổi mới, phá vỡ sự 
bao vây cấm vận của Mỹ. Thay đổi này đã tạo ra những cơ 
hội mới cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn 
giúp Việt Nam và nhiều tổ chức đã tái nỗ lực cử đại điện 
đến Việt Nam. Sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tập trung vào cứu trợ nhân đạo. Đến năm 1988, 
những ảnh hưởng của chính sách đổi mới đã làm tăng sự 
quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nước ta. Số 
lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài quan hệ với 
Việt Nam tăng lên.

Năm 1989, Ban điều phối viện trợ nhân dân 
(PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
được thành lập để làm đầu mối cho các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài liên hệ hoạt động.

Ban điều phối viện trợ nhân dân chịu trách nhiệm xử lý 
việc cấp phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, 
những tổ chức này được yêu cầu đăng ký với ủ y  ban Công 
tác về các tổ chức phi chính phủ thông qua Ban điều phối 
viện trợ nhân dân.

1.4. Những năm 1990

Vào đầu những năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã cho 
phép một số tổ chức: Action Aid, Care quốc tế, MCC, 
Oxfam Bỉ và các tổ chức Oxfam Anh, Iceland và tổ chức 
NARV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tích cực động
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viên các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác vào Việt 
Nam.

Trong suốt những năm 90, số lượng các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tăng lên một 
cách ổn định.

Trước đây, chương trình viện trợ của tổ chức phi chính 
phủ thường tập trung tại các tỉnh, thành phô' lớn, đặc biệt là 
tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Từ năm 1989 đến nay, 
ở mức độ khác nhau các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
đã có hoạt động trải khắp tất cả 64 tỉnh và thành phố trong 
cả nước.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam với các chương trình và dự án rất đa dạng, liên 
quan đến phát triển môi trường, bảo tồn, từ thiện, cứu trợ, tái 
thiết và hòa giải.

Năm 1996, ủ y  ban Công tác về các tổ chức phi chính 
phủ được thành lập theo Quyết định 340/TTg ngày 
24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ, để điều chỉnh hoạt 
động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt 
Nam.

Tháng 7 năm 2000, ủ y  ban công tác về các Tổ chức 
phi chính phủ giải thể cho phù hợp với công cuộc cải cách 
hành chính. Vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân không thay đổi. 
Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Bộ Nội vụ) trở thành cơ 
quan trung ương chịu trách nhiệm về các Tổ chức phi chính
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phủ của Việt Nam và chịu trách nhiệm chính trong việc soạn 
thảo quy chế điều chỉnh các tổ chức này. Do vậy, trách 
nhiệm hành chính đối với các Tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài và các Tổ chức phi chính phủ trong nước hiện nay đã 
được tách ra.

Gắn với những chuyển biến tích cực của tình hình kinh 
tế  —  xã hội và những thành công trên các lĩnh vực khác của 
nước ta; với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta, quan hệ của Việt Nam với các Tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài đã có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn 
cả về số lượng tổ chức, giá trị viện trợ và quy mô các dự án. 
Các chỉ số thống kê liên tục tăng qua các năm.

Nếu so sánh với đỉnh cao của các thời kỳ trước, số 
lượng các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại 
Việt Nam cho đến nay tăng gấp hơn 7 lần. Tổng giá trị viện 
trợ thời kỳ này đạt mức trung bình khoảng 82 triệu 
USD/năm (gấp 2,7 lần so với thời kỳ 1975 —  1978 và 8 —
10 lần so với thời kỳ 1979 —  1988).

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Ban điều phối 
viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 
Nam, từ năm 2001 đến nay giá trị viện trợ của các Tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam liên tục tăng lên 
(bảng 1).
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Bảng 1. Giá tr ị viện trợ  qua các năm từ  2001 đến 2009

(Đon vị: triệu USD)

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Giá
trị

viện
trợ

84 85 102 140 175 216 254 275 271

(Nguồn: Ban điều phối viện trợ nhân dân)

2. Hình thức hoạt động và phương thức viện trợ của 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

2.1. Hình thức hoạt động

2.1.1. Các quỹ văn hóa xã  hội

Các quỹ văn hóa xã hội thường được gọi là Foundation 
(tiếng Anh) hoặc Fondation (tiếng Pháp) hoặc Stiftung 
(tiếng Đức).

Đây là loại hình tổ chức phi chính phủ thường không 
trực tiếp triển khai các dự án viện trợ nhân đạo hoặc các dự 
án phát triển mà chủ yếu là hỗ trợ tài chính cho hoạt động 
trong các lĩnh vực kiến trúc thượng tầng về chính trị, văn 
hóa, giáo dục, thúc đẩy các cải cách về thể chế và đào tạo, 
phát triển con người, thúc đẩy tư nhân hóa.

2.7.2. Các tổ  chức từ thiện tôn giáo

Các tổ chức từ thiện phi chính phủ có nguồn gốc tôn 
giáo ra đời rất sớm và thường gắn với công việc truyền giáo.
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Lúc đầu họ coi việc truyền đạo, cải giáo là chính, sau 
chuyển dần sang coi trọng cả việc truyền đạo và chăm lo đời 
sống của giáo dân. Đến nay phần lớn các tổ chức này lấy 
việc phát triển cộng đổng giáo dân để làm việc đạo, sửa sang 
nhà thờ, truyền đạo.

Các tổ chức phi chính phủ từ thiện tôn giáo chiếm 
khoảng một phần ba số tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
đang hoạt động ở Việt Nam.

2.2. Phương thức viện trợ

2.2.1. D ự án

- Dự án phát triển nông thôn tổng hợp mang tính cộng 
đồng trên quy mô huyện hay cụm xã.

Mục tiêu chung của các dự án này là giải quyết đồng 
bộ các khó khăn kinh tế  - xã hội, giúp khu vực đó tự phát 
triển bền vững sau khi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
ngừng tài trợ.

Nguyên tắc chung mà các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài thường áp dụng là địa phương phải chủ động trong 
việc tìm ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết và có 
những giải pháp cụ thể.

- Dự án chuyên ngành mang tính cộng đồng ở đơn vị 
huyện hay cụm xã.

Các dự án thường được thực hiện khá rộng rãi trên lĩnh 
vực y tế như chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chống suy dinh
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dưỡng, cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện huyện, các 
phòng khám đa khoa và các trạm xá xã; đào tạo cán bộ y tế 
cấp cơ sở, chú trọng tới vấn đề y tế  cộng đồng.

- Dự án giải quyết việc làm, dạy nghề cho thanh niên.

Dự án giải quyết việc làm trong khuôn khổ chương 
trình "Lương thực cho lao động của EC", "Lương thực cho 
phát triển của Mỹ". Mục tiêu chung là cấp lương thực cho 
người lao động ở những vùng khó khăn để họ thoát nghèo, 
nhằm giúp người hồi hương, người nghèo chủ động hơn nữa 
trong sản xuất nông nghiệp, nhất là những vùng đông dân, 
độc canh lúa, hạn hán kéo dài hoặc bị thiệt hại quá nặng nề 
do bão lụt.

Dự án dạy nghề thường được thực hiện tại các đô thị, 
nơi dân cư đông đúc, có nhiều thanh niên không có việc 
làm, thu nhập thấp, người khuyết tật. Mục tiêu của dự án là 
trang bị kiến thức về một nghề nghiệp nhất định cho người 
tìm việc đế’ giúp họ có cơ hội tìm việc làm và tăng thu nhập.

- Các dự án cho vay vốn quay vòng.

Dự án loại này đang được nhiều tổ chức phi chính phủ 
thực hiện vì với một số vốn không lớn mà có thể giúp được 
nhiều người nghèo trong thòi gian dài.

- Dự án sản xuất hàng hóa.

Nguyên tắc chung là tiếp cận thị trường, bỏ vốn ra đào 
tạo, dùng nguyên liệu và lao động tại chỗ để sản xuất hàng 
hóa và tạo điều kiện để bán hàng.
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Mục tiêu chung là chuyển giao công nghệ, dạy nghề 
thích hợp và tăng thu nhập.

- Dự án giúp phát triển các doanh nghiệp.

Mục đích là hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế  tư nhân, mở 
các lớp đào tạo về quản trị kinh doanh và hỗ trợ vốn cho 
thanh niên, kể cả số người nghèo không có việc làm, thiếu 
vốn và những người có vốn nhỏ nhưng thiếu kinh nghiệm 
kinh doanh và cần vốn lớn để mở rộng sản xuất.

2.2.2. Quyên góp vật chất

Quyên góp vật chất, thường là trang thiết bị y tế, thuốc 
chữa bệnh, đồ chơi cho trẻ em, chân tay giả và xe lăn cho 
người khuyết tật.

Mục tiêu chung là khắc phục tình trạng quá thiếu thốn 
dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm cho 
những vùng nghèo hoặc bị thiên tai tàn phá nặng nề.

2.2.3. Tăng cường năng lực

Đây là phương thức viện trợ nhằm giúp các cơ quan, tổ 
chức và cán bộ của Việt Nam tăng cường khả nàng tổ chức, 
quản lý điều hành và phát triển.

2.2.4. Người tình nguyện

Những người tình nguyện này được các tổ chức phi 
chính phủ tuyển chọn từ các quốc gia trên cơ sở tự nguyện 
sang giúp Việt Nam.
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3. Kết quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Việt Nam

3.1. Lĩnh vực y tế  và dinh dưỡng

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 
hoạt động rộng khắp trong các lĩnh vực có liên quan đến y tế 
và dinh dưỡng ở nhiều cấp khác nhau.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã lập một mạng 
lưới cán bộ y tế tình nguyện, tập trung vào dinh dưỡng và 
sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, đưa ra mô hình về xu hướng tích 
cực và hỗ trợ các ủ y  ban Dân số - Gia đình và Trẻ em các 
tỉnh, thành phố.

Đối với HIV/AIDS, hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài đã nâng cao nhận thức về giáo dục 
HIV/AIDS ở Việt Nam thông qua việc thực hiện giáo dục 
cộng đồng.

3.2. Lĩnh vực giáo dục

Việt Nam đã mở rộng hợp tác với các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài để thực hiện các chương trình giáo 
dục cho tất cả mọi người. Chương trình giáo dục cho trẻ em 
khuyết tật của tổ chức Kommittee Twee và Dự án Giáo dục 
của tổ chức Oxfam Anh ở Hà Tĩnh đã giúp tạo lòng tin làm 
cho sự hợp tác này có thể thực hiện được.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục có sự trợ giúp về giáo dục tiểu học 
của tổ chức Oxfam Anh; tổ chức Trẻ em và Phát triển của
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Pháp ỏ tỉnh Lào Cai; của SCFA ở tỉnh Bình Thuận và hoạt 
động của Radda Bamen.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục đã rất quan tâm tới chương trình giáo dục 
hòa nhập. Từ năm 1991, các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài đã lồng ghép các chương trình giáo dục hòa nhập vào 
phát triển cộng đồng.

3.3. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 
thập kỷ qua.

3.3.1. Phát triển nông thôn tổng hợp

Nhiều dự án khác nhau như tín dụng, y tế, nước sạch, 
giáo dục,... lồng ghép trong các chương trình, làm tăng 
cường thêm phương pháp tiếp cận lồng ghép, tạo cho các 
chương trình của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có 
khả năng tiếp cận và dễ dàng hơn cho các đối tác địa 
phương được hỗ trợ.

3.3.2. Tín dụng nhỏ

Tín dụng nhỏ ở khu vực nông thôn là một trong các 
lĩnh vực hoạt động năng động nhất của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài. Hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài coi tín dụng và tiết kiệm là một phương tiện thông 
dụng để tăng thu nhập, một số ít coi tín dụng và tiết kiệm là 
sự bảo vệ thu nhập cho người nghèo.
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Các dự án tín dụng của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài thường tập trung vào giải quyết vốn vay cho người 
nghèo, đổng thời lồng ghép nhiều mục đích khác như trao 
quyền, tăng thu nhập, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu 
và người nghèo.

3.4. Lĩnh vực phát triển cộng đồng đô thị

Các dự án hoặc chương trình được thực hiện bởi các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực phát triển 
cộng đồng đô thị bao gồm: tín dụng nhỏ, nước sạch và vệ 
sinh môi trường, cung cấp học bổng cho trẻ em nghèo, bảo 
hiểm y tế cho trẻ em nghèo, các chương trình giúp trẻ 
khuyết tật, dạy nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
trong lĩnh vực phát triển cộng đồng đô thị còn hạn chế, chỉ 
có một vài tổ chức tập trung vào lĩnh vực này.

4. Tác động của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài đối với Việt Nam

4.1. Tác động tới các nhóm mục tiêu trực tiếp

4.1.1. Người nghèo

+ Thay đổi và đa dạng hóa các hoạt động sản xuất;

+ Tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật phù hợp;

+ Cải thiện mức sống và điều kiện lao động;

+ Tăng thu nhập, tài sản, giảm nợ;
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+ Tiếp cận với dịch vụ y tế  và giáo dục;

+ Nâng cao lòng tin và ý thức được năng lực bản thân;

+ Tạo lòng tin đối với các tổ chức khác nhằm tạo cơ 
hội cho người nghèo tiếp cận với nguồn vốn tín dụng.

Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các dự án và chương 
trình của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mới ảnh 
hưởng tới những hộ trung bình và tương đối nghèo. Đòi hỏi 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần phải có những 
chương trình hoạt động nhằm tiến gần hơn tới nhóm người 
nghèo.

4.1.2. Các nhóm phụ nữ

+ Tăng quyền bình đẳng cho phụ nữ;

+ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong cộng
đồng;

+ Sự phân công lao động trong gia đình được thay đổi;

+ Cải thiện cuộc sống của phụ nữ, gia đình và con cái
họ.

Hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt 
động ở Việt Nam đều lồng ghép mục tiêu nâng cao bình 
đẳng giới; tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ chưa có 
quan điểm về vấn đề này một cách toàn diện và lâu dài. Do 
đó, đôi khi vai trò của phụ nữ trong các dự án của các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài dường như hình thức hơn là 
thực tế.
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4.1.3. Các nhóm dân tộc thiểu sô

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
tại Việt Nam đã góp phần làm thay đổi tích cực trong các 
cộng đồng dân tộc thiểu số, như:

- Hỗ trợ cho các ngành, nghề truyền thống, xây dựng 
vườn thuốc dân tộc, chữa bệnh theo phương pháp cổ truyền; 
giúp các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận được với khoa học, 
kỹ thuật mới trong lao động sản xuất, tăng thu nhập và khôi 
phục tính bản địa của người dân tộc thiểu số.

- Làm thay đổi tập quán canh tác cũ, góp phần ổn định 
cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Làm tăng sự tham gia của người dân vào các hoạt 
động chung của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu 
số. Những dự án và chương trình của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài tiến hành ở những vùng sâu, vùng xa, nơi 
chưa có hoặc ít có các chương trình của Chính phủ, đã góp 
phần làm giảm sự cách biệt của những cộng đồng dân tộc 
thiểu số.

Các chương trình về sức khoẻ như: đào tạo cán bộ y tế, 
chương trình nước sạch đã có ảnh hưởng tích cực đến cuộc 
sống và sinh hoạt của cộng đổng các dân tộc thiểu số.

4.1.4. Người bị khuyết tật

Mặc dù hoạt động trợ giúp người bị khuyết tật không 
phải là trọng tâm chính, nhung diễn đàn về người bị khuyết 
tật cũng được các tổ chức phi chính phủ nước ngoài quan
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tâm, nhằm thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp và thông tin tốt 
hơn siữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức 
của những người khuyết tật và các Bộ có liên quan. Một sô 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài chuyên ngành coi trọng 
tâm là giúp người khuyết tật, và đã tổ chức phát triển các 
hoạt động cụ thể thành một phần của một số chương trình 
lớn.

4.1.5. Người cao tuổi

Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong 
lĩnh vực người cao tuổi hầu hết tập trung vào giúp nhà ở và 
lương thực cho người cao tuổi hoặc họp tác với Viện Nghiên 
cứu y học dân tộc để phát triến thuốc nam, luyện tập dưỡng 
sinh chống lão hóa.

4.1.6. Các nhóm dễ bị tổn thương khác

Những nhóm này bao gồm các hộ nữ độc thân, các 
công dân không đăng ký hộ khẩu trong các khu vực dự án và 
chương trình đặc biệt ở những thành phố lớn. Đây là một 
trong những đối tượng trọng tâm mới trong hoạt động của 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

4.2. Tác động đến các chương trình và chính sách 
của Chính phủ

4.2.1. Tác động đến cách tiếp cận các chương trình 
của Chính phủ

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tác
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động nhiều đến các chương trình của Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, như: hoạt động khuyến nông, tín dụng, 
quản lý dịch vụ tổng hợp, phát triển nông - lâm nghiệp và 
quản lý, hợp đồng giao đất, giao rừng.

Hoạt động tín dụng của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài trong những năm 90 của thế kỷ XX đã mở rộng một 
số mỏ hình được sử dụng trong các dự án thí điểm của Hội 
phụ nữ, như: cho vay theo nhóm, huy động tiết kiệm từ 
người nghèo, cho vay trả dần, v.v... Chính phủ đã áp dụng 
mô hình nà}' để giúp người nghèo.

Trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, các tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài đã đưa ra một số cách làm mới về 
phòng chống HIV/AIDS và đã giúp giảm tác động của đại 
dịch này ở nước ta. Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
như SCK/UK đã tạo được một mô hình mới qua việc xây 
dựns một mạng lưới giáo dục viên cộng đồng để sau này 
giúp xâv dựng nền tảng ban đầu cho các chương trình hoạt 
động của Chính phủ.

Trong hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng, tổ chức 
SCF/US đã có những đóng góp quan trọng cho các chương 
trình phòng chốns suy dinh dưỡng của Chính phủ.

Trong lĩnh vực giáo dục, hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài đã đưa ra những thông tin mới nhất về 
giáo dục và đào tạo, đã làm thay đổi nhận thức không chỉ ở 
cộng đồng mà còn ở nhiều cấp quản lý khác, do vậy đã tạo 
nên cách làm mới và có hiệu quả.
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4.2.2. Tác động đến-cán bộ, công chức của Chính phủ

Những cán bộ, công chức của Việt Nam đã nâng cao 
được kỹ năng chuyên môn của mình khi làm việc với các 
chuyên gia của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bên 
cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ cho 
cán bộ của Chính phủ đi đào tạo ở nước ngoài, giúp họ được 
tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến.

Sự hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã 
giúp cho cán bộ địa phương nâng cao khả năng lập kế 
hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý và giám sát các dự án nhỏ 
và họ đã áp dụng những kiến thức này với các dự án có các 
nguồn tài trợ khác.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
về xây dựng năng lực của đối tác đã ảnh hưởng đến các 
phương pháp đào tạo cán bộ ở nước ta.

4.2.3. Tác động đến hoạch định chính sách, soạn thảo 
các văn bản dưới luật

Trong quá trình hợp tác làm việc với các tổ chức phi 
chính phủ, một đội ngũ không nhỏ cán bộ, công chức ở nước 
ta nâng cao được năng lực trong việc hoạch định chính sách, 
soạn thảo các văn bản dưới luật.

Khi hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản dưới 
luật có sự tham khảo các yếu tố có liên quan đến nước ngoài 
làm cho tính khả thi được nàng cao, không chồng chéo.

Nhìn chung, Việt Nam đã có quan hệ với các tổ chức
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phi chính phủ nước ngoài từ lâu, trên nhiều lĩnh vực: cứu trợ 
thiên tai, giúp đỡ người khuyết tật, viện trợ y tế, trao đổi văn 
hóa và khoa học kỹ thuật...

Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, chính 
sách đối ngoại rộng mở của chúng ta đã thu hút ngày càng 
nhiều các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến Việt Nam; 
các quan hệ và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài ngày càng đi vào chiều sâu. Hầu hết các tỉnh và thành 
phố, đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi, các vùng dân 
tộc ít người đều có các dự án của các tổ chức này.

Mặc dù kết quả của những trợ giúp này còn ở mức 
khiêm tốn, nhưng sự hiện diện cùng với những hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam trong 
những năm qua đã góp phần đáng kể với Chính phủ và nhân 
dân ta trong công cuộc xây dựng đất nước và giải quyết một 
sô' vấn đề xã hội ở Việt Nam, giúp chúng ta khắc phục 
những khó khăn trên con đường phát triển.

5. Những ưu điểm và hạn chê của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

5.1. Những mặt tích cực

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 
từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay trở nên sôi động 
hơn, chủ động hơn từ Trung ương xuống địa phương, do 
Đảng và Chính phủ có nhiều cơ chế thông thoáng; hiểu biết
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về tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở các cấp, các ngành, 
các địa phương được nâng cao.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có đóng góp 
nhất định trong việc cải thiện và thúc đẩy kinh tế  hộ gia 
đình, thủ công mỹ nghệ, làm nhà 1'ẻ tiền, tăng việc làm, tăng 
thu nhập, chống suy dinh dưỡng, hạ thấp tỷ lệ tử vong sơ 
sinh, cung cấp nước sạch và vệ sinh phòng bệnh, giúp những 
người tàn tật cải thiện đời sống...

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tuy 
nhỏ so với các nguồn viện trợ khác, song cũng là một nguồn 
lực quan trọng giúp chúng ta tháo gỡ khó khăn trong giai 
đoạn khôi phục, xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có ý 
nghĩa ở chỗ không hoàn lại và được đưa tới những người 
nghèo nhất, vào thời điểm khó khăn nhất, có khả năng đáp 
ứng kịp thời nhu cầu của một bộ phận nhân dân và giải 
quyết được một số vấn đề kinh tế, xã hội ở cấp cơ sở trong 
khi ngân sách nhà nước chưa đủ khả năng giải quyết và nền 
kinh tế  thị trường không ngừng gia tăng sự phân hóa giữa 
giàu và nghèo.

Một số chương trình, dự án của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài còn góp phần vào quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, giúp người dân tự lực và đi lên.

Từ quan hệ bên cho, bên nhận, đến nay đang hình 
thành cơ chế quan hệ đối tác ba bên: chính quyền - người
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dân - tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần làm cho cơ 
chế dân chủ ngày càng được củng cố và mở rộng.

Địa bàn được nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
quan tâm là miền núi, đồng bằng ven biển và các vùng đô 
thị đông dân, phù hợp với chủ trương của Đảng ta về phát 
triển vùng cao, vùng sâu, vùng căn cứ địa cách mạng cũ.

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
càng tập trung cho phát triển bền vững và phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.

5.2. Những mặt hạn chế

Mặc dù có số lượng khá đông, nhưng mỗi dự án hỗ trợ 
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chỉ có số vốn hạn 
chế, hoạt động trong phạm vi hẹp.

Quy chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài tại Việt Nam đã được ban hành. Song, một số địa 
phương do chưa thống nhất được đầu mối quản lý hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nên có nhiều 
trường hợp không sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ gây 
thất thoát tiền và hàng viện trợ, hoặc viện trợ không đúng 
đối tượng, hoặc không tăng cường được việc vận động các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài đến giúp đỡ.

Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài không thực 
hiện đúng quy định về việc quản lý sử dụng viện trợ phi 
chính phủ, đã sử dụng phần lớn ngân sách cho cán bộ, 
chuyên gia của họ và chi phí hành chính, nên đã gây không
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ít thất thoát, khó khăn cho việc quản lý nhà nước về tài 
chính của dự án.

Để đảm bảo được tính bền vững của chương trình, các 
tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần phải:

+ Hoạt động phù hợp với các chương trình của Chính 
phủ và sự hỗ trợ của Chính phủ.

+ Mạng lưới hoạt động trong các chương trình là cần 
thiết để duy trì các quan hệ thường xuyên và chia sẻ thông 
tin giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ 
quan của Chính phủ.

+ Các nhóm làm việc cần được tăng cường nhằm hoạt 
động gần gũi hơn với các cơ quan của Chính phủ hoặc cộng 
đồng các nhà tài trợ để kết nối với các chương trình, tránh 
trùng lặp dẫn đến lãng phí các nguồn lực.

+ Trung tâm dữ liệu cần phải hỗ trợ hơn nữa mạng lưới 
liên quan'đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài.

+ Hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn 
có những biểu hiện liên quan đến vấn đề an ninh, dân tộc, 
tôn giáo.

6. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài ở Việt Nam trong tương lai

Tương lai của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 
Việt Nam được đặt ra liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó
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một số vấn đề quan trọng cần được quan tâm là:

- Vai trò của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong 
giai đoạn phát triển sắp tới của Việt Nam.

- Nhân viên người địa phương làm việc trong các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài.

- Các nhân viên người Việt Nam đã học được nhiều 
kinh nghiệm trong thời gian làm việc với các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài. Việc đào tạo ngắn hạn và phương 
pháp vừa học vừa làm đã làm cho họ trở thành người thực 
hiện những ý tưởng của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài. Họ chỉ có khả nãng thực hiện dự án, mà ít có khả 
năng lập kế hoạch, quản lý dự án một cách độc lập. Cho đến 
nay vẫn chưa có chuẩn hóa đối với cán bộ của tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài, vi thế các cán bộ, nhân viên người địa 
phương của tổ chức phi chính phủ nước ngoài không có nhu 
cầu, đòi hỏi thúc bách về việc tự đào tạo.

- Quan hệ giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài với 
các tổ chức phi chính phủ trong nước trong việc chuyên giao 
công việc.

Rất ít tổ chức phi chính phủ trong nước có một chiến 
lược dài hạn. VI vậy, việc vạch kế hoạch chiến lược và phát 
triển nguồn nhân lực trở thành những mối quan tâm lớn của 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khi tính đến việc 
chuyển giao.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam cần
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chuẩn bị cho việc chuyển giao công việc cho các tổ chức 
Việt Nam. Quá trình này sẽ phụ thuộc vào mối quan tâm, sự 
sẵn sàng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và sự nỗ 
lực của người Việt Nam.

Mọi sự chuyển giao cần phải được thực hiện theo 
phương pháp tiếp cận từng bước, trên cơ sở cần thiết cho cả 
hai bên; tăng cường quan hệ hợp tác giữa các tổ chức địa 
phương và tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên cơ sở một 
khuôn khổ pháp lý được thiết lập theo nguyên tắc bình đẳng 
và tôn trọng lợi ích của nhau.

II - TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CỦA VIỆT NAM

1. Quá trình hình thành và hình thức hoạt động

Tổ chức phi chính phủ và những hoạt động phi chính 
phủ đầu tiên của nước ta bắt đầu từ các hoạt động nhân đạo, 
phương thức chính của hoạt động này là lập ra các quỹ, các 
hội tại các thôn, bản, để giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó 
khăn, hoạn nạn.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và nay là Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời và phát triển, đánh 
dấu cho sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các tổ chức phi 
chính phủ của nước ta.

Sau khi Nhà nước có chủ trương đổi mới, các tổ chức 
phi chính phủ phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng hơn so với
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những thời kỳ trước đó. Các tổ chức phi chính phủ mang 
tính nghề nghiệp đặc trưng đã mở rộng phạm vi hoạt động, 
đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Một số loại hình tổ chức phi chính phủ của nước ta 
hiện nay là:

1.1. Tổ chức Hội

Hội được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ 
chức những người cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng 
giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt 
động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu 
quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế  -  xã hội của đất 
nước. Hội hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 
động và quản lý hội.

Hội là tổ chức quần chúng rộng rãi của những người 
cùng chung một nghề nghiệp, chung một hoạt động. Tính 
đến 2009, Việt Nam có khoảng 4.000 hội cấp quốc gia, 
2.500 hội ở các tỉnh, 100.000 hội cấp huyện.

Xét theo lĩnh vực hoạt động có Hội khoa học kỹ thuật, 
Hội văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị, Hội nhân đạo, Hội sở 
thích.

Xét theo phạm vi hoạt động:

/ . / . / .  Các hội cỏ phạm vi hoạt động toàn quốc

Do nhu cầu phối hợp hoạt động chuyên ngành nhiều
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hội cùng ngành, nghề, cùng lĩnh vực hoạt động trên phạm vi 
toàn quốc đã tự nguyện tập hợp thành một số Liên hiệp các 
hội như: Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do 
các nhà khoa học đứng ra thành lập và hoạt động theo Nghị 
định 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công 
nghệ, với mục đích là nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng 
dụng công nghệ mới và làm các dịch vụ khoa học, công 
nghệ.

Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam; Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ủ y  ban Olimpic là đại 
diện của 19 hội, hiệp hội, liên đoàn lao động trong lĩnh vực 
thể dục thể thao. Chỉ còn một số hội hoạt động độc lập như: 
Hội từ thiện, nhân đạo, Hội sinh viên.

1.1.2. Các hội có phạm vi hoạt động tại các tỉnh, 
thành p h ố

Những năm gần đây, với việc phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần, nhiều tổ chức kinh tế  cùng ngành, nghề 
có nhu cầu liên kết, tập hợp lại thành Hiệp hội. Tới nay có 
nhiều Hiệp hội thuộc các ngành kinh tế  - kỹ thuật có phạm 
vi hoạt động ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Hiệp hội có chức năng phối hợp hoạt động chung, 
bảo vệ quyền lợi thành viên tham gia Hiệp hội. Loại hình 
này hiện đang phát triển rất nhanh về số lượng, đặc biệt, nơi 
nào kinh tế phát triển, trình độ dân trí cao, thì nơi đó có nhu 
cầu thành lập lớn. Đến nay tất cả các tỉnh, thành phố đều có 
hội hoạt động.
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1.2. Tổ chức Quỹ

Quỹ là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có 
tên gọi, có trụ sở và có con dấu riêng, mở tài khoản tại ngân 
hàng hay kho bạc nhà nước.

Các quỹ này chủ yếu do các tổ chức và các Hội thành 
lập ra, nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát 
triển văn hóa, thể thao, khoa học xã hội. Hiện nay, số lượng 
quỹ chưa nhiều, hoạt động chưa mạnh do nguồn vốn có 
nhiều khó khăn.

Quỹ được tổ chức có Hội đồng quản lý quỹ, Hội đồng 
do những người sáng lập cử ra trong số các sáng lập viên. 
Hội đồng quản lý quỹ cử Giám đốc và các Phó Giám đốc, 
quỹ có Ban kiểm sát để giám sát các hoạt động của quỹ.

Hiện nay quỹ được tổ chức và hoạt động theo Nghị 
định số 148/2007/NĐ-CP ngày 23/9/2007 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện của 
Chính phủ.

1.3. Các cơ sở bảo trợ xã hội

Hiện nay có hàng trăm cơ sở bảo trợ xã hội do các cá 
nhân lập ra để chăm sóc trẻ em mồ côi, người khuyết tật, 
người già cô đơn không nơi nương tựa.

Các cơ sở này hiện nay về tổ chức, hoạt động tuân theo 
Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ 
về ban hành quy chế thành lập và hoạt động các cơ sở bảo 
trợ xã hội.
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2. Nội dung hoạt động của tổ chức phi chính phủ 
nước ta

2.1. Kết quả hoạt động tổ  chức phi chính phủ của 
nước ta

2.1.1. Phổ biến kiến thức, đào tạo nâng cao dân trí

Thực hiện chính sách xã hội hóa các hoạt động y tế, 
giáo dục văn hóa, thể dục thể thao theo Nghị định 73 của 
Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ tùy theo đặc điểm tình 
hình, khả năng của từng tổ chức để tiến hành các hoạt động:

+ Mở các trường đại học, trung học, phổ thông để đào 
tạo học sinh, sinh viên.

+ Mở nhiều lởp học bồi dưỡng nâng cao kiến thức 
quản lý kinh tế, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho hội viên 
và mọi người tham gia.

+ Nhiều tổ chức phi chính phủ đã có cơ quan ngôn 
luận, đó là báo, tạp chí để thông tin cho hội viên và cả công 
chúng về chuyên môn nghiệp vụ, các công nghệ mới và các 
hoạt động chuyên môn.

+ Thành lập các Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, mở các cuộc 
thi quốc gia, quốc tế, học bổng cho các tài năng, trao giải 
thưởng cho công trinh sáng tạo và các giải pháp kỹ thuật 
tiên tiến.

+ Mở các lớp học chuyên môn cho hội viên nhằm nâng 
cao nghiệp vụ sáng tác đối với các Hội văn học nghệ thuật.
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+ Tổ chức hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc 
tế, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, văn học nghệ 
thuật nhằm nâng cao trình độ hội viên và công chúng.

2.1.2. Đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn

Hàng trăm tổ chức phi chính phủ đã đến với cộng đồng 
hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số.

Các tổ chức phi chính phủ này đã tiến hành xây dựng 
dự án:

+ Nâng cao năng lực cán bộ địa phương;

+ Xây dựng đề án tống thể phát triển xã nghèo;

+ Hoạt động tuyên truyền, làm dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Kết quả là nhiều giải pháp tiên tiến và công nghệ mới 
đã được nghiên cứu áp dụng vào sản xuất, tổ chức các dịch 
vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.

2.1.3. Tham gia bảo vệ môi trường

Trong những năm gần đây, nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường đang được chú ý, nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ 
môi trường đã được thành lập.

Các tổ chức phi chính phủ này đã cùng cơ quan nhà 
nước phát động phong trào bảo vệ môi trường trong toàn 
dân, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho quần chúng và 
các hội viên của mình.
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Tiếp thu công nghệ bảo vệ môi trường, triển khai vào 
thực tế: xử lý nước thải, công nghệ nước sạch, công nghệ 
trồng rừng ngập mặn.

2.1.4. Hoạt động tư vấn, phản biện

Hoạt động tư vấn của các tổ chức phi chính phủ được 
Chính phủ đánh giá cao. Nhiều công trình khoa học cấp 
quốc gia, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng, 
phương hướng phát triển ngành đã được các tổ chức phi 
chính phủ làm tư vấn, phản biện.

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm vụ tư vấn, phản biện 
và thẩm định các dự án chuyên ngành như dự án cầu Mỹ 
Thuận; quy hoạch tổng thể về phát thanh và truyền hình, đề 
án xây dựng nhà máy lọc dầu và phương hướng phát triển 
công nghiệp hóa dầu, đề án điện khí hóa các tỉnh Thái 
Nguyên, Quảng Trị, Tây Ninh.

Hội khoa học kỹ thuật cơ khí Việt Nam đã được chính 
phủ chính thức giao cho làm tư vấn phản biện chiến lược 
phát triển cơ khí và các công trình xây dựng cơ khí đầu tiên 
đầu tư từ 2 triệu USD trở lên.

Các tổ chức phi chính phủ tham gia rất nhiệt tình trong 
việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy. Nhiều 
vãn bản pháp quy quản lý ngành: Luật Khoa học công nghệ, 
Luật Môi trường, Luật Tài nguyên, Luật Khoáng sản đã 
được các tổ chức phi chính phủ đóng góp ý kiến.
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2.1.5. Hoạt động nhân đạo, từ thiện

Các tổ chức phi chính phủ đã tổ chức hoạt động chăm 
sóc người già cô đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, nuôi dưỡng 
trẻ em, đứng ra làm tín chấp vay vốn cho người nghèo sản 
xuất.

Hoạt động cứu trợ là một trong những hoạt động rất 
sôi động được triển khai trong những đợt thiên tai gây ra 
cho một số vùng. Các hoạt động nhường cơm sẻ áo, quyên 
góp đã được nhiều tổ chức làm tốt, đặc biệt là Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam.

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã biết tranh thủ nguồn 
viện trợ quốc tế dành cho hoạt động này.

2.1.6. Hoạt động hợp tác quốc tế

Các Hội hữu nghị đã hoạt động rất tốt trong lĩnh vực
này.

Giúp nhân dân ta và nhân dân các nước hiểu nhau hơn, 
xây dựng tình đoàn kết hữu nghị.

Vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào 
Việt Nam hoạt động tài trợ cho các chương trình phát triển.

Nhiều Hội Việt Nam đã gia nhập làm thành viên của 
các Hội Khoa học khu vực và quốc tế.

Tổ chức Hội thảo, tọa đàm quốc tế nhằm giới thiệu 
thành tựu của Việt Nam và các nước để tạo điều kiện hiểu 
biết lẫn nhau.
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2.1.7. Hoạt động xỏa đói giảm nghèo

Trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, các tổ chức phi 
chính phủ có nhiều thế mạnh, hàng trăm tổ chức phi chính 
phủ đã về với cộng đồng, hoạt động tại vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi còn có nhiều khó 
khăn về kinh tế - xã hội.

Các tổ chức phi chính phủ đã thực hiện những công 
việc sau:

4- Xây dựng dự án nâng cao năng lực cán bộ địa 
phương, xây dựng đề án tổng thể phát triển xã nghèo để tìm 
tài trợ nước ngoài, đứng ra thực hiện chuyển giao công nghệ 
mới, thực hiện xóa đói giảm nghèo.

+ Hoạt động tuyên truyền, làm dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trong công tác này nhiều tổ 
chức phi chính phủ làm tốt được chính quyền địa phương 
đánh giá cao, có nơi cơ quan quản lý nhà nước chuyển toàn 
bộ kinh phí hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội cho tổ 
chức phi chính phủ đảm nhận, tổ chức triển khai.

+ Nghiên cứu áp dụng vào sản xuất những giải pháp 
tiên tiến, công nghệ mới.

+ Tổ chức các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Kết quả xóa đói giảm nghèo ở nước ta những năm qua 
ngày càng thu được nhiều thành tích đáng kể, trong đó có 
một phần đóng góp của các tổ chức phi chính phủ.

63



2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức phi 
chính phủ Việt Nam

2.2.1. M ặt tích cực

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đã 
góp phần lôi cuốn quần chúng nhân dân tham gia ngày càng 
tích cực vào công việc xã hội, cùng giải quyết một số vấn đề 
về phát triển kinh tế - xã hội.

Các dự án của các tổ chức phi chính phủ thường phù 
hợp với điều kiện của từng địa phương. Hoạt động của các 
tố chức phi chính phủ là hoạt động không vì tìm kiếm lợi 
nhuận đế phân chia, do đó có thể sẩn sàng đến những nơi 
khó khăn mà các tổ chức hoạt động có lợi nhuận không 
muốn đầu tư.

2.2.2. M ặt tồn tại

Một số tổ chức phi chính phủ và một số người hoạt 
động phi chính phủ chưa quan tâm và tuân thủ pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, họ lợi dụng hoạt động phi chính 
phủ đê kiếm lời.

Một số tổ chức phi chính phủ chưa tìm ra phương thức 
hoạt động nên hoạt động cầm chừng đòi hỏi Nhà nước phải 
bao cấp cho kinh phí hoạt động, cho biên chế thành tổ chức 
của Nhà nước.

Tổ chức phi chính phủ và hoạt động phi chính phủ còn 
mới đối với chúng ta, việc xây dựng năng lực hoạt động cho
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cán bộ của tổ chức phi chính phủ chưa được chú ý.

Tư cách pháp nhân chưa rõ ràng của các tổ chức phi 
chính phủ Việt Nam đã góp phần vào sự không rành mạch 
về quản lý và tài chính, gây khó khăn cho hoạt động của các 
tổ chức phi chính phủ.

Các tổ chức phi chính phủ trong nước ít có cơ hội chia 
sẻ thông tin và hợp tác với nhau thông qua các diễn đàn 
hoặc các quá trình thể chế hóa. Điều này sẽ gây khó khăn 
cho sự hợp tác khi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tìm 
kiếm đối tác.

Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ trong nước có 
quy mô nhỏ bé, hạn hẹp về tài chính, các đề án và chương 
trình tổ chức phi chính phủ trong nước triển khai thường ở 
quy mô nhỏ, sự kết hợp giữa các thành viên và tổ chức chưa 
chặt chẽ.

3. Phương hướng hoàn thiện các tổ chức phi chính 
phủ của nước ta

Sự hình thành và phát triển các tổ chức của nhân dân 
nói chung và các tổ chức phi chính phủ trong nước nói riêng 
đã trở thành một tất yếu của đất nước trong quá trình xây 
dựng nền kinh tế thị trường.

Để hoàn thiện và tạo điều kiện cho các tổ chức này ra 
đời và hoạt động, góp phần lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới 
đất nước, đòi hỏi:
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+ Nhà nước cần nhanh chóng có chủ trương và chỉ đạo 
việc nghiên cứu một cách cơ bản về vấn đề xã hội dân sự nói 
chung và tổ chức phi chính phủ nói riêng cả lý luận và thực 
tiễn.

+ Nhà nước có chủ trương tổ chức điều tra, phân tích 
và đánh giá đầy đủ thực trạng tổ chức và hoạt động của các 
tổ chức phi chính phủ trong nước.

+ Nhanh chóng hình thành khung pháp lý về tổ chức, 
hoạt động, quản lý các tổ chức phi chính phủ trong nước phù 
hợp với giai đoạn mới.

+ Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức quản lý xã 
hội nói chung và cán bộ quản lý tổ chức phi chính phủ nói 
riêng.

+ Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức, 
hoạt động với các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài.

+ Xây dựng và ban hành các chính sách, các văn bản 
quy phạm pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước.

+ Tổ chức phổ biến pháp luật, chính sách, các văn bản 
quy phạm pháp luật về tổ chức phi chính phủ trong nước.

+ Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các 
tổ chức phi chính phủ trong nước.
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ ố l VỚI 
CÁC TỔ  CHỨC PHI CHÍNH PHÙ

I - QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Đ ố i
VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân: lấy dân làm 
gốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân là điều được 
khẳng định ở nước ta.

Nghị quyết VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam khóa VI nêu rõ: "Cách mạng là sự 
nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chúng ta 
cần phát huy khả năng to lớn của các giai cấp, các tầng lớp 
nhân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, phấn 
đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh vì 
hạnh phúc của nhân dân... Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản 
lý của Nhà nước là nhằm thực hiện và bảo đảm quyền làm 
chủ của nhân dân... Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội, 
trong giai đoạn mới cần thành lập những tổ chức quần chúng 
đáp ứng nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp và đời sống của 
nhân dân, hoạt động theo hướng ích nước lợi nhà, tương 
thân, tương ái. Các tổ chức quần chúng được thành lập trên

Chương 3
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nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính, 
được tổ chức trong từng địa phương hoặc có quy mô toàn 
quốc, không nhất thiết đồng loạt giống nhau, các đoàn thể 
chính trị - xã hội cần chủ động xây dựng và tham gia vào 
các tổ chức nói trên, qua đó vận động quần chúng .thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước".

Quan điểm trên của Đảng là nhằm đa dạng hóa các 
hình thức tập hợp quần chúng trong thời kỳ đổi mới đất 
nước, phát huy vai trò tích cực của hội viên, đoàn viên nói 
riêng và của các tầng lớp nhân dân trong xã hội nói chung 
trong việc giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chăm lo lợi ích thiết 
thực của chính mình. Mặt khác, còn phát huy được tính tích 
cực chủ động của nhân dân trong việc tham gia quản lý Nhà 
nước, vừa nâng cao chất lượng của chế độ dân chủ đại diện, 
vừa mở rộng và phát huy chế độ dân chủ trực tiếp, nhất là ở 
cơ sở hiện nay.

Sau những năm đổi mới, ở nước ta các đoàn thể nhân 
dân đã và đang phát triển rộng rãi dưới nhiều hình thức: 
đoàn thể chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, văn hóa, từ thiện - nhân đạo, hữu nghị là 
những hình thức tập hợp, động viên nhân dân xây dựng, 
quản lý đất nước, tham gia sinh hoạt chính trị, hoạt động xã 
hội, đoàn kết quốc tế, phản ánh nhu cầu đa dạng, phong phú, 
khả năng to lớn của nhân dân và là xu thế xã hội đang đổi 
mới. Trước tình hình đó cần phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý Nhà nước đối với các tổ chức trên, đặc biệt 
là đối với loại hình tổ chức phi chính phủ.
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Để xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện quản lý 
các tổ chức phi chính phủ trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta 
đã có một số quan điểm cơ bản như sau:

1. Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các
nước

Đại hội Đảng lần thứ IX tiếp tục khẳng định: "Thực 
hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chả, rộng mở, 
đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam 
sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng 
đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển"(3).

2. Mở rộng và tăng cường hợp tác với các tổ chức 
phi chính phủ

Mục tiêu tổng quát của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh. Bởi vậy, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội trong Đại hội IX Đảng ta tiếp tục xác định: "Đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công 
nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đổng thời xây 
dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ

<3> Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ IX. NXB 
CTQG, tr. 119.
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nghĩa; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn 
lục bên ngoài và chủ động hội nhập quốc tế... "(4>.

Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta cần quán triệt 
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần: "Mở 
rộng hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường quan 
hệ song phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các 
nước, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính 
phủ quốc gia và quốc tế, góp phần tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân ta và 
nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới"(5).

3. Thực hiện dân chủ

Từ khi thành lập đến nay, trong đường lối lãnh đạo và 
tổ chức thực tiễn của mình, Đảng ta luôn xác định: cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng, là sự nghiệp của dân, do 
dân và vì dân. Vì lẽ đó, Đảng đã không ngừng phát huy khả 
năng to lớn của các giai cấp và tầng lớp nhân dân, tạo nên 
sức mạnh cộng đồrig dân tộc, chiến thắng kẻ thù, phấn đấu 
xây dựng nên một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng không ngừng xây 
dựng khối đoàn kết toàn dân mà nền tảng của nó là giai cấp 
công nhân, nông dân lao động và trí thức xã hội chủ nghĩa.

,4) Sđd, tr. 89. 
(,) Sđd, tr, 122.
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Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước nhằm thực 
hiện và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân coi 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 
trong sạch, vững mạnh là sự nghiệp của chính mình. Nhân 
dân chủ động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đấu 
tranh chống lại các hiện tượng không lành mạnh trong nội 
bộ nhân dân, tích cực thực hiện đường lối của Đảng, chấp 
hành nghiêm chỉnh pháp luật và chủ trương, chính sách của 
Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho đời 
sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng phát 
triển.

4. Tôn trọng và bảo đảm lợi ích chính đáng của các 
tổ chức nhân dân

Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng 
lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi 
ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Trong xã hội do nhân dân làm chủ, lợi ích cá nhân, lợi 
ích tập thể và lợi ích xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau, 
trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp.

Công tác vận động và tổ chức nhân dân chỉ có thể 
thành công nếu trước hết bảo vệ và đáp ứng được trên thực 
tế lợi ích thiết thực của người dân, từ đó kết hợp hài hòa các 
lợi ích, gắn kết quyền lợi và nghĩa vụ công dân.
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5. Đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân

Bên cạnh các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cần 
mở rộng các tổ chức quần chúng theo hướng ích nước lợi 
nhà, tương thân, tương ái.

Các tổ chức này thành lập và hoạt động trên nguyên 
tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính.

6. Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý, kiểm tra 
của Nhà nước đôi với tổ chức phi chính phủ

Hoàn thiện cơ chế quản lý Hội trong thời kỳ mới, Nhà 
nước cần sớm xây dựng, ban hành Luật về Hội thay thế Luật 
số 102/SL-004. Đổi mới quy trình cấp phép, phân công cụ 
thể trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, chấn 
chỉnh những biểu hiện sai trái chạy theo lợi ích cá nhân.

Nhà nước sớm xây dựng chính sách, cơ chế tạo điều 
kiện cho Hội hoạt động có hiệu quả trên cơ sở tạo điều kiện 
cho Hội tích cực tham gia vào các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội, khuyến khích các Hội hoạt động vì lợi 
ích cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc tài trợ cho Hội phải xem xét trên cơ sở nhiệm vụ 
và hiệu quả hoạt động của Hội vì lợi ích công gắn với nhiệm 
vụ, dân chủ, mục đích của Hội.

7. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân

Mặt trận tổ quốc Việt Nam giữ vai trò to lớn trong việc
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củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thực 
hiện tốt vai trò của Đảng vừa là thành viên, vừa là người 
lãnh đạo của mặt trận, trình bày các chủ trương, chính sách 
của Đảng, lắng nghe ý kiến và cùng bàn bạc, hiệp thương 
dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành 
viên của mặt trận, động viên phong trào hành động cách 
mạng rộng lớn của nhân dân.

8. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Các cơ quan 
chính quyền các cấp điều hành công việc theo chức năng 
quản lý Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác vận động quần 
chúng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng, củng 
cố chính quyền, cần bồi dưỡng cán bộ chính quyền các cấp 
kiến thức về công tác vận động nhân dân.

Nhà nước tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống 
pháp luật, chế độ chính sách về các quyền và nghĩa vụ của 
công dân. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối 
hợp giữa chính quyền các cấp với mặt trận và các đoàn thể. 
Thực hiện tốt chế độ định kỳ báo cáo công việc của Chính 
phủ và ủ y  ban nhân dân các cấp trước các cơ quan dân cử, 
trước nhân dân và tiếp thu ý kiến phê bình xây dựng của 
nhân dân.

73



9. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết 
giữa Đảng và nhân dân

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác quần chúng là nhân tố quyết định thắng lợi của công 
cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

Củng cố tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn tổ chức từ Đảng 
ủy đến chi bộ, tổ đẳng, đặc biệt là chi bộ, bảo đảm chi bộ đủ 
sức trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo quyền lợi của nhân 
dân.

Các cấp ủy Đảng và tố chức Đảng cần tăng cường lãnh 
đạo đối với các tổ chức phi chính phủ, vói Đoàn thanh niên 
cộng sản Hổ Chí Minh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của 
Đảng.

II - ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM v ụ ,  NGUYÊN TẮC VÀ NỘI
DUNG CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ ối VỚI CÁC
TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Sự cần thiết phải quản lý tổ chức phi chính phủ

Cùng với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang phấn 
đấu xây đựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một 
nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực chất là giải quyết tốt 
mối quan hệ Nhà nước, thị trường và dân.
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Trong những năm qua, với mục tiêu phát triển kinh tế 
là trọng tâm, nước ta bước đầu đã xây dựng mối quan hệ 
giữa Nhà nước và thị trường. Còn mối quan hệ rất cơ bản lâu 
dài này chúng ta mới chỉ bắt đầu tập trung giải quyết, nhưng 
đó là quan hệ Nhà nước - dân, mà đặc biệt là các tổ chức do 
dân tự lập ra.

Các tổ chức này hoạt động không vì mục tiêu lợi 
nhuận, hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa, y tế, 
giáo dục được gọi là tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức phi 
chính phủ đã và đang góp phần tạo ra một xã hội công dân 
đáp ứng yêu cầu đa dạng của cộng đồng xã hội cùng chia sẻ 
gánhr nặng với Nhà nước trong phát triển xã hội-.

Trong quá trìnth đổi mới, các tổ chức phi chính phủ đã 
và đang chuyển từ trạng thái thụ động trước Nhà nước sang 
trạng thái tích cực hơn, chủ động hơn, thỏa mãn nhu cầu 
tham gia quản lý xã hội của công dân. Nhiều tổ chức đã tạo 
nên cách thức hoạt động thật sự là của mình, chuyển từ 
khách thể bị động sang chủ thể sáng tạo hoạt động trong 
lĩnh vực đời sống xã hội.

Các tổ chức phi chính phủ đã và đang đóng vai trò là 
nơi giáo dục ý thức dân chủ, năng lực thực hiện dân chủ, là 
cơ sở xã hội quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, 
quản lý của Nhà nước.

Do đó, đặt vấn đề quản lý nhà nước đối với tổ chức phi 
chính phủ là hết sức cần thiết, đó là ban hành khung pháp lý 
tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ ra đời và hoạt
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động đúng pháp luật. Xây dựng chính sách để các cơ quan 
Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động và kiểm tra 
việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức phi chính phủ, hướng 
hoạt động của các tổ chức này vào mục tiêu phát triển đất 
nước.

2. Đối tượng quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
phi chính phủ

Quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ là 
quá trình nhà nước sử dụng các phương thức quản lý để tác 
động, điều chỉnh các hoạt động của tổ chức phi chính phủ 
diễn ra theo quy định của pháp luật.

Đối tượng quản lý:

- Quản lý việc xét cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi các 
loại giấy phép và quá trình hoạt động của các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài hoạt động tại nước ta.

- Quản lý sự hình thành và quá trình hoạt động của tổ 
chức phi chính phủ của Việt Nam để các hoạt động diễn ra 
trong khuôn khổ của pháp luật.

3. Nhiệm vụ quản lý nhà nước đôi với các tổ chức 
phi chính phủ

- Ban hành các văn bản pháp luật có quan hệ với tổ 
chức phi chính phủ làm cơ sở quản lý.

- Phân công, phân cấp trong quản lý các tổ chức phi
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chính phủ để các hoạt động tuân theo quy định của pháp 
luật.

- Kiểm tra, kiểm soát, giám sát quá trình hoạt động để 
các tổ chức phi chính phủ thực hiện tôn chỉ, mục đích của 
mình.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ 
hoạt động, trên cơ sở đảm bảo quan điểm của Đảng, chính 
sách của Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ.

4. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với các tổ chức 
phi chính phủ

Nhà nước quản lý các tổ chức phi chính phủ theo luật 
định, quyền lực quản lý của Nhà nước đến với các tổ chức 
phi chính phủ là thống nhất, có sự phân công và phối hợp 
chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước các cấp.

- Bảo đảm, bảo vệ tự do, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân; giữ gìn kỷ cương xã hội và xử lý nghiêm minh các 
vi phạm pháp luật.

Bảo đảm mở rộng các hình thức tổ chức và nội dung 
hoạt động của tổ chức phi chính phủ vì lợi ích xã hội, nhà 
nước và các thành viên của tổ chức phi chính phủ.

- Bảo đảm và phát huy tính tự nguyện, tự quản, tự chủ, 
tự trang trải, tự chịu trách nhiệm của tổ chức phi chính phủ 
trong khuôn khổ pháp luật.

- Đổi mới, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước
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phải được tiến hành song song với sự phát triển tổ chức và 
hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, phù hợp với lợi ích 
quốc gia và thông lệ quốc tế.

5. Nội dung quản  lý nhà nước đối với các tổ chức 
phi chính phủ

5.1. Quản lý vê tổ chức của các tổ chức phi chính 
phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

5.1.1. Quản lý việc xét cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi 
các loại giấy phép

Sự hiện diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam được hlnh thành thông qua các loại 
giấy phép.

Giấy phép hoạt động là sự công nhận và cho phép tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài tiến hành các hoạt động khảo 
sát dự án, lập kế hoạch tài trợ, triển khai chương trình, dự án 
phát triển nhân đạo thông qua đối tác Việt Nam.

Giấy phép lập Văn phòng đại diện: văn phòng đại diện 
là sự công nhận chính thức đối với sự có mặt thường xuyên 
và tính đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối 
với toàn bộ chương trình hoạt động của tổ chức đó tại Việt 
Nam. Văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ được 
đặt tại Hà Nội.

Giấy phép lập Văn phòng dự án: văn phòng dự án là bộ
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phận công tác thường xuyên mang tính chất kỹ thuật của 
một tổ chức hay của một văn phòng đại diện, khi văn phòng 
đại diện có dự án ở các địa phương xa, đi lại khó khăn, tốn 
kém và có nhiệm vụ điều hành một hay một vài chương 
trình, dự án cụ thể tại địa phương hay trong vùng tại địa 
điểm có điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chương trình, 
dự án sau khi được chính quyền sở tại đồng ý.

a. Quỵ định cơ quan có thẩm quyền xét cấp, gia hạn, 
sửa đổi, thu hồi các loại giấy phép

Cơ quan có thẩm quyền xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung và thu hồi các loại giấy phép là ủ y  ban công tác về các 
tổ chức phi chính phủ. Cơ quan thường trực về công tác phi 
chính phủ nước ngoài của ủ y  ban Liên hiệp được chỉ định là 
đầu mối phối hợp vói các tổ chức phi chính phủ và các bộ 
phận chức năng của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề liên quan 
tới hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 
Việt Nam theo sự chỉ đạo của ủ y  ban và Liên hiệp.

b. Quy định điều kiện đ ể  được xét cấp giấy phép và thủ 
tục xin cấp, gia hạn , sửa đổi, bổ  sung và thu hồi giấy phép

Cơ quan có thẩm quyền xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ 
sung và thu hồi các loại giấy phép là cơ quan đã tiến hành 
thủ tục pháp lý cho việc đăng ký hoạt động hoặc cho phép tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở nước mình hoặc 
ở nơi đặt trụ sở chính.
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Tùy từng trường hợp cụ thể, tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài hiện có chương trình, dự án có hiệu quả sẽ được 
ưu tiên xem xét cấp giấy phép lập văn phòng dự án.

Số người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho 
hoạt động của văn phòng dự án và văn phòng đại diện của tổ 
chức tại Việt Nam phải là số cán bộ chương trình, nhân viên 
sẽ làm việc thường xuyên tại văn phòng dự án hoặc văn 
phòng đại diện trong thời hạn của giấy phép. Tùy thuộc vào 
chương trình, dự án cụ thể cũng có thể xem xét cho phép đặt 
ở tỉnh kế cận nếu chính quyền cấp tỉnh đồng ý.

Cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình dự án của 
các tổ chức phi chính phủ, trong khi Chính phủ chưa có quy 
định mới, được áp dụng theo tinh thần Quyết định 80/CT 
ngày 28/3/1991 của Chủ tịch Hội đổng Bộ trưởng (nay là 
Thủ tướng Chính phủ) và về phương diện tài chính. NĐ 
93/09 ngày 22/10/2009 quy định về quản lý và sử dụng viện 
trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tất cả các dự án có liên quan tới những vấn đề nhạy 
cảm của đất nước cần có ý kiến của các ban, ngành liên 
quan ở Trung ương và cần được ủ y  ban phê duyệt.

c. Quy định CO’ ch ế  phối hợp giữa các cơ quan quản lỷ 
nhà nước với tổ  chức phi chính phủ nước ngoài trong việc 
cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ  sung và thu hồi giấy phép

Căn cứ nhu cầu thực tế, tính chất hoạt động của từng tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, Chính phủ có quy định cơ
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chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức 
phi chính phủ nước ngoài trong việc cấp, gia hạn, sửa đổi, 
bổ sung và thu hổi giấy phép. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động theo mục 
tiêu, dự án đã đề ra.

5,1.2. Quản lý viện trợ của các tổ  chức phi chính phủ 
nước ngoài

Việc Nhà nước tổ chức quản lý và sử dụng viện trợ của 
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài rất cần thiết để đảm 
bảo hiệu quả của nguồn viện trợ vặ sử dụng nguồn viện trợ 
đúng mục đích, đúng với thỏa thuận của nhà tài trợ.

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là 
viện trợ không hoàn lại và trợ giúp không vì mục đích lợi 
nhuận, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thông 
qua các chương trình, dự án và thông qua viện trợ phi dự án 
dưới dạng tiền, hiện vật cho mục đích nhân đạo, cứu trợ 
khẩn cấp, hợp tác khoa học, đào tạo.

Nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài là nguồn ngân sách của Nhà nước và được sử dụng 
cho các mục tiêu ưu tiên cho phát triển kinh tế  - xã hội của 
đất nước.

Quản lý lĩnh vực này bao gồm những nội dung sau:

- Nhà nước quản lý các hoạt động vận động, đàm phán, 
phê duyệt và ký kết.
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- Nhà nước quản lý hồ sơ để đàm phán, ký kết thỏa 
thuận viện trợ với tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Thẩm quyền phê duyệt.

- Quy định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước về 
quản lý các khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

- Khi nhận các nguồn viện trợ không thông qua đàm 
phán, ký kết và phê duyệt, phải được sự đồng ý của Chính 
phủ hoặc cấp có thẩm quyền (theo quy định về hạn mức).

- Chỉ được kêu gọi nguồn viện trợ quốc tế  khi được 
Chính phủ quyết định.

- Chỉ được huy động nguồn cứu trợ nhân đạo khi được 
cấp có thẩm quyền chủ trương.

- Kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp
luật.

5.2. Quản lý vê tổ chức của các tổ chức phi chính 
phủ của Việt Nam

Pháp luật của nước ta quy định nội dung quản lý nhà 
nước đối với các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam bao 
gồm:

5.2.1. Quy định thể thức thành lập tổ  chức phi chính
phủ

Các tập thể quần chúng, cơ quan, đơn vị muốn thành
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lập tổ chức phi chính phủ phải có mục đích rõ ràng, chính 
đáng, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước.

Trình tự và thủ tục lập Hội như sau:

- Xin phép lập tổ chức phi chính phủ.

- Tổ chức thành lập tổ chức phi chính phủ.

5.2.2. Quy định thể  thức hoạt dộng của tổ  chức phi 
chính phủ

Hoạt động của tổ chức phi chính phủ là vận động quần 
chúng, trước hết là hội viên đoàn kết, hỗ trợ nhau thực hiện 
quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa thông qua các hoạt động 
của tổ chức phi chính phủ, để góp phần thực hiện thắng lợi 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
trong lĩnh vực ngành nghề chuyên môn, xã hội cụ thể mà tổ 
chức phi chính phủ đại diện tham gia.

Căn cứ vào mục đích của tổ chức phi chính phủ, Nhà 
nước quy định hình thức hoạt động cho phù hợp.

5.2.3. Quy định cơ quan thường trực của tổ  chức phi 
chính phủ

Cơ quan thường trực của tổ chức phi chính phủ là bộ 
máy làm việc, giúp Ban lãnh đạo tổ chức phi chính phủ giải 
quyết các công việc thường xuyên của tổ chức, tổ chức thực 
hiện các Nghị quyết của Đại hội hoặc của Ban chấp hành tổ 
chức phi chính phủ.

Tổ chức chuyên trách hoặc bán chuyên trách của tổ 
chức phi chính phủ do cơ quan quản lý cán bộ tổ chức đó

83



quản lý biên chế và trả lương. Các cán bộ khác do tổ chức 
phi chính phủ quản lý, tự trả lương, thang bảng lương được 
áp dụng theo đúng ngành nghề, chức vụ tương ứng của cán 
bộ công tác tại các cơ quan nhà nước.

Các tổ chức phi chính phủ được lập các tổ sản xuất, 
dịch vạ để có nguồn thu, tự trang trải toàn bộ hoạt động của 
mình; khi thành lập phải theo đúng những quy định và chấp 
hành đứng pháp luật của Nhà nước đối với đơn vị sản xuất, 
dịch vụ.

5.2.4. Quy định việc giải thể tổ  chức phi chính phủ

Giải thể tổ chức phi chính phủ trong các trường hợp 
sau đây:

- Tổ chức phi chính phủ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch 
sử của mình.

- Hoạt động của tổ chức phi chính phủ vi phạm pháp 
luật của Nhà nước, vi phạm điều lệ của tổ chức phi chính 
phủ.

- Tự ý ngừng hoạt động không có lý do chính đáng thì 
mặc nhiên tổ chức phi chính phủ đã tự giải thể.

5.3. Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính
phủ

5.3.1. Quản lý hoạt động của tổ  chức phi chính phủ 
tham gia vào sự phát triển cộng đồng

Sự tham gia của người dân vào hoạt động phát triển
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cộng đổng và các tổ chức phát triển cộng đồng hình thành tự 
nguyện trong các dịa phương, trong những năm qua đã làm 
giảm thói quen áp đặt của các nhà quản lý.

Dân chủ từ cơ sở, lập kế hoạch phát triển từ dưới lên 
nhanh chóng được thực hiện đã làm cho các kế hoạch phát 
triển có tính thực tiễn hơn, đáp ứng được nhu cầu của cộng 
đổng.

Nhận thức được sức mạnh tham gia của người dân vào 
công cuộc phát triển, các nhà nghiên cứu, nhà lập kế hoạch 
đã cùng nhau suy nghĩ và xây dựng phương pháp làm việc 
với người dân.

Các công cụ nghiên cứu có sự tham gia của người dân 
được soạn thảo từ cuối những năm 60 và đầu những năm 70 
của thế kỷ XX được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu và tổ 
chức hoạt động trong các nước đang phát triển.

Hiện nay, các phương pháp này được các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển, đặc biệt các tổ chức phi chính phủ 
ứng dụng sâu rộng để lập kế hoạch và triển khai thực hiện 
kế hoạch phát triển có hiệu quả.

Một số tổ chức phi chính phủ đã tiến hành thực hiện 
các cuộc điều tra, khảo sát để đánh giá nhu cầu của người 
dàn, lập kế hoạch và chiến lược hoạt động của vùng dự án 
phát triển. Các sản phẩm đó có thể nói là của người dân, là 
của cộng đồng. Cộng tác viên chỉ là người tổ chức thực hiện 
các ý tưởng được đúc kết từ ý kiến của quảng đại quần
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chúng trong cộng đổng được tài trợ phát triển, vì vậy, người 
dân nhận thức rõ vai trò của mình trong quá trình thực hiện 
dự án. Dự án không còn là việc của người ngoài đem tới 
cộng đồng mà thực sự là của họ. Người dân sở hữu đầu ra 
của quá trình triển khai dự án.

5.3.2. Quản lý hoạt động của tổ  chức phi chính phủ 
tham gia vào lĩnh vực kinh tế, thương mại

Một số tổ chức phi chính phủ được phép tham gia vào 
lĩnh vực kinh tế, thương mại với mục đích hỗ trợ những hoạt 
động phi lợi nhuận. Lợi nhuận đó phải được sử dụng vào 
việc phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động đê 
phục vụ rộng rãi hơn, có hiệu quả hơn.

Các tổ chức phi chính phủ cũng được phép tổ chức 
thực hiện các chương trình, dự án phù hợp khả năng với điều 
kiện phải hạch toán riêng biệt các khoản kinh phí nhận từ 
Chính phủ.

Nội dung Nhà nước quản lý các hoạt động của tổ chức 
phi chính phủ trong lĩnh vực này phải trên cơ sở pháp luật 
của Nhà nưóc như Luật Doanh nghiệp, Luật Công ty, Luật 
Thương mại. Trên cơ sở các đạo luật, các tổ chức phi chính 
phủ phải tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ pháp lý quy 
định.

Nội dung quản lý có tính chất đặc thù ở hoạt động này 
là các hoạt động sử dụng khoản lợi nhuận có được từ sự 
tham gia vào lĩnh vực kinh tế  và thương mại phải tuân thủ 
nguyên tắc nêu trên.
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5.3.3. Quản ỉý hoạt động tham gia tư vấn chính sách, 
chương trình, dự án của Chính phủ và các cấp chính quyền 
địa phương

Chính phủ cho phép và khuyến khích các tổ chức phi 
chính phủ tham gia thảo luận về các chủ trương mới của 
Nhà nước để kiến nghị về chính sách của Nhà nước, phản 
ánh lợi ích, nguyện vọng của từng bộ phận cộng đồng xã 
hội, coi đó là quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức phi 
chính phủ.

Tuy nhiên, việc tham gia thảo luận để kiến nghị về 
chính sách của Nhà nước phải có tổ chức và trong khuôn 
khổ pháp luật, không được lợi dụng tổ chức để đưa ra những 
kiến nghị đi ngược lại chủ trương, đường lối và vượt quá 
khuôn khổ mà pháp luật cho phép.

5.3.4. Quản lý các hoạt động gây quỹ của các tổ  chức 
phi clĩính phủ

Quỹ của các tổ chức phi chính phủ là nguồn để đảm 
bảo các hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, không phải vì thế 
mà các tổ chức phi chính phủ tự do tổ chức hoạt động tạo 
lập quỹ mà phải tuân thủ những quy định của Nhà nước về 
quản lý. Nhà nước kiểm tra, thanh tra và xử lý theo pháp 
luật đối với những hoạt động không minh bạch, không đúng 
mục tiêu và trái với pháp luật quy định.

5.3.5. Quán lý hoạt động cứu trợ xã  hội của tổ  chức 
phi chính phủ
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Do đặc thù về vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên, ở 
nước ta liên tục có những thiên tai như: bão, lốc, mưa đá, 
gió Lào, lụt, động đất, hỏa hoạn...

Nước ta lại trải qua chiến tranh kéo dài, để lại cho xã 
hội hàng ngàn nạn nhân chiến tranh như: người tàn tật, 
người già cô đơn, người bị nhiễm chất độc trong chiến tranh.

Trong quá trình hội nhập với bên ngoài, với căn bệnh 
thế kỷ HIV/AIDS và những tác động mặt trái của cơ chế thị 
trường, nên có tới hàng ngàn người nghiện hút, mại dâm và 
bị nhiễm virut HIV. Họ thuộc nhóm người "yếu thế" trong 
xã hội và cần được xã hội cứu trợ.

Bởi vậy, trong những năm qua, các tổ chức phi chính 
phú đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong lĩnh vực này.

Để quản lý hoạt động cứu trợ xã hội đối với các tổ 
chức phi chính phủ, Nhà nước có những quy định chặt chẽ 
trên các mặt:

+ Huy động nguồn lực cho hoạt động cứu trợ xã hội;

+ Tổ chức quản lý và đưa nguồn lực huy động được để 
cứu trợ xã hội;

+ Quy định đối tượng cứu trợ xã hội;

+ Thông qua chính quyền cơ sở để cứu trợ xã hội.

5.3.6. Quán lý hoạt động của các tổ  chức phi chính 
phủ mang tính chất xã  hội - nghề nghiệp
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Nhà nước quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính 
phủ là Hiệp hội nghề nghiệp nhằm để các tổ chức phi chính 
phủ thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình, tạo điều kiện 
để các tổ chức có trách nhiệm đóng góp vào việc phát triển 
xã hội trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể mà tổ chức phi chính 
phủ đề ra.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức phi chính phủ 
mang tính chất xã hội - nghề nghiệp cần phát huy tiềm năng 
nội lực của mình để làm tốt các chức năng, phản ánh các ý 
nguyện, kiến nghị của ngành đến Đảng và Nhà nước một 
cách trung thực, đề xuất các giải pháp hữu ích cho mỗi sự 
việc.

5.3.7. Quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các tổ  
chức phi chính phủ của Việt Nơm

Trong những năm qua, đường lối mở cửa của Đảng và 
Nhà nước ta đã tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức 
phi chính phủ phát triển. Cho phép các tổ chức phi chính 
phủ xúc tiến quan hệ hợp tác với các chính phủ và tổ chức 
phi chính phủ của nước ngoài, tạo ra một xu thế hội nhập 
trong những năm cuối của thế kỷ XX.

Để bảo đảm quan hệ hợp tác của các tổ chức phi chính 
phủ, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản làm cơ sở cho các 
hoạt động của tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực hợp tác 
quốc tế.
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III - PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ ố i VỚI 
CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Nhà nước quản lý theo pháp iuật, bằng pháp luật

Tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước phải dựa trên 
cơ sở pháp luật, điều đó có nghĩa là hệ thống hành chính nhà 
nước, các tổ chức, công dân phải tổ chức và hoạt động trên 
cơ sở luật và nhằm thực hiện luật.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có những sai phạm trong hoạt động 
quản lý gây thiệt hại tới lợi ích hợp pháp của người công 
dân thì phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho công 
dân.

Tuy nhiên, trong quản lý các tổ chức phi chính phủ, 
hiện nay Nhà nước ta chưa có hệ thống pháp luật về tổ chức 
phi chính phủ một cách hoàn chỉnh mà chỉ có các văn bản 
quy phạm pháp luật. Do đó, việc áp dụng phương thức quản 
lý Nhà nước theo pháp luật, bằng pháp luật đối với tổ chức 
phi chính phủ còn bất cập.

Pháp luật và quy chế rõ ràng, chặt chẽ, sẽ làm cho các 
hoạt động xã hội sôi nổi, tâng cường tính thi đua "cạnh 
tranh" lành mạnh giữa các nhóm, đặc biệt là các hội nghề 
nghiệp. Mặt khác, buộc các cơ quan Hội phải năng động, cải 
tiến nội dung, phương pháp hoạt động, sao cho những hoạt 
động của tổ chức phi chính phủ vừa đúng khuôn khổ của 
pháp luật vừa đem lại hiệu quả kinh tế  - xã hội cao.
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Vì vậy, có thể nói pháp luật là công cụ chủ yếu để 
quản lý Nhà nước đối vói các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt 
là trong chủ trương xã hội hóa ngày càng cao ở nước ta.

Để đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với tổ chức phi chính phủ, pháp luật về tổ chức phi chính 
phủ phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản là:

- Pháp luật về tổ chức phi chính phủ phải phản ánh một 
cách khách quan những yêu cầu của xã hội, sự phát triển của 
đời sống xã hội; những quy phạm pháp luật quy định về tổ 
chức phi chính phủ phải mang tính khách quan.

- Pháp luật về tổ chức phi chính phủ phải đảm bảo 
được tính hệ thống và đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

- Pháp luật về tổ chức phi chính phủ phải phù hợp, hợp 
lý với hệ thống pháp luật quốc tế.

Thực tiễn đặt ra là cần nhanh chóng hoàn chỉnh một 
hành lang pháp lý điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của 
các tổ chức phi chính phủ với những điều khoản chặt chẽ, rõ 
ràng, vừa đảm bảo tíiửi àân chủ vừa đảm bảo tính nguyên 
tắc cần thiết trong việc bảo vệ an ninh chính trị - xã hội.

Các văn bản pháp lý phải thể hiện được yêu cầu phát 
triển của các tổ chức phi chính phủ và tạo điều kiện cho các 
tổ chức phi chính phủ phát triển trong khuôn khổ pháp luật 
về các mặt sau: tổ chức bộ máy; hoạt động; người đứng đầu; 
hội viên; cơ quan quản lý; cơ quan phối họp; hành vi; chế  độ 
tài chính; gia hạn; giải tán...
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2. Quản lý các tổ chức phi chính phủ bằng hệ thống 
chính sách

Thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ 
đã ban hành hàng loạt nghị định, quyết định, chỉ thị, hướng 
dẫn liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, 
hoạt động phi chính phủ, Hội quần chúng, Hội xã hội nghề 
nghiệp, Hội chính trị, chính trị - xã hội, trong đó có nhiều 
chính sách của Nhà nước vừa tác động trực tiếp đến các tổ 
chức phi chính phủ vừa tạo cơ sở để quản lý Nhà nước đối 
với các tổ chức phi chính phủ.

Để thực hiện nội dung quản lý nhà nước đối với các tổ 
chức phi chính phủ bằng công cụ chính sách, Đảng và Nhà 
nước đã đưa ra hệ thống chính sách, trong đó có một số 
chính sách quan trọng như sau:

2.1. Bảo đảm quyền lập hội của công dân theo quy 
định của luật pháp

Sau khi Nhà nước ta thực hiện chủ trương đổi mới, 
hình thức tổ chức và số lượng các tổ chức phi chính phủ 
được thành lập và hoạt động ngày một nhiều hơn, đa dạng 
hơn so với thời kỳ trước kia.

Các tổ chức phi chính phủ mang tính nghề nghiệp đặc 
trưng, trước đây chưa có hoặc đã mở rộng như: Hội những 
nhà kiến trúc sư; Hội các nhà doanh nghiệp; Hội các nhà cơ 
học; Hội hóa học; Hội những người làm vườn; Hội những 
người nuôi ong; Hội luật gia; đoàn luật gia; Hội những 
người làm nghề y học dân tộc.
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Các tổ chức phi chính phủ mang tính xã hội đặc trưng 
như: Hội thiên chúa giáo, Hội tin lành, Hội Cao đài, Hội chữ 
thập đỏ, Hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Hội những người tàn 
tật, Hội người mù, Hội bảo trợ trẻ em khuyết tật, v.v...

Bên cạnh các tổ chức phi chính phủ được thành lập 
trong nước, còn có các tổ chức phi chính phủ được thành lập 
và hoạt động ở nước ngoài nhưng có những mối quan hệ cụ 
thể với các tổ chức quần chúng và tổ chức Chính phủ trong 
nước như: các Hội Việt kiều đang định cư ở khắp các châu 
lục: châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương.

Xu thế lập tổ chức phi chính phủ dưới hình thức Hội ở 
nước ta và tất cả các quốc gia là xu thế phổ biến, ngày càng 
đa dạng.

Quy mô của tổ chức phi chính phủ có thể chỉ vài ba 
người và cũng có thể là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu 
người. Về mục đích, tôn chỉ, đặc biệt là về hình thức tổ 
chức, tên gọi, hoạt động của tổ chức phi chính phủ rất đa 
dạng.

2.2. M ở rộng quyền tự  quản, tự  chủ cho các tổ  chức 
phi chính phủ

Thực hiện đường lối mới, tôn trọng, bảo đảm và phát 
huy quyền dân chủ của công dân, Nhà nước đang khắc phục 
dần tình trạng can thiệp quá sâu vào công tác quản lý của 
các tổ chức quần chúng.

Tăng cường việc kiểm tra, thanh tra của Nhà nước đối
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với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ có đúng với tôn 
chỉ, mục đích đề ra khi thành ỉập hay không, trong hoạt 
động có tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nhà nước 
hay không là nội dung chủ yếu.

Nhà nước thực hiện chính sách mở rộng quyền tự 
quản, tự chủ cho các tổ chức phi chính phủ theo nguyên tắc 
tự chủ, tự quản, chịu trách nhiệm trước luật pháp.

2.3. Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 
phi chính phủ hoạt động

Một số tổ chức phi chính phủ là tổ chức xã hội của 
nước ta được hưởng chính sách bao cấp bằng ngân sách của 
Nhà nước. Một số tổ chức phi chính phủ là tổ chứe xã hội - 
nghề nghiệp thì được hỗ trợ một phần, hỗ trợ ban đầu.

Một số tổ chức phi chính phủ duy trì và mở rộng hoạt 
động của mình bằng cách quyên góp hoặc kêu gọi các 
khoản tài trợ từ nhiều phía. Trong khi đó, có những tổ chức 
phi chính phủ hoạt động trên cơ sở đóng góp hội phí và 
những khoản đóng góp tài chính thường kỳ hay bất thường 
của hội viên mà không có sự hỗ trợ nào của Nhà nước, của 
xã hội.

Nhà nước tạo cho các tổ chức phi chính phủ có nguồn 
thu để tự trang trải hoạt động của mình bằng việc mở rộng, 
xã hội hóa hoạt động của Nhà nước.

Nhà nước chuyển giao một số công việc thuộc chức
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năng, nhiệm vụ quản lý của mình cho nhân dân và các tổ 
chức phi chính phủ đảm nhiệm.

Nhà nước có thể trích một phần kinh phí của ngân sách 
đã dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đó để trả công cho 
những người làm việc chuyên nghiệp trong các tổ chức phi 
chính phủ.

Tổ chức những cuộc đấu thầu để lựa chọn các tổ chức 
phi chính phủ thực hiện các công trình nghiên cứu, thiết kế, 
xây dựng, dịch vụ của Nhà nước, giúp các tổ chức phi chính 
phủ có thêm những khoản thu nhập hợp pháp để tự trang trải 
cho hoạt động của mình. Đồng thời, Nhà nước có thể rút 
gọn, tinh giảm biên chế, tiết kiệm được trong chi tiêu ngân 
sách, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước; động viên, 
khuyến khích được sự năng động của các tổ chức phi chính 
phủ tham gia công tác quản lý nhà nước và nâng cao được 
vai trò, tác dụng của họ trong phát triển kinh tế  - xã hội.

2.4. ưu đãi về thuế đối với các hoạt động của tổ  chức 
phi chính phủ

Là tổ chức được thành lập để hoạt động vì lợi ích công 
cộng và phi lợi nhuận, việc ưu đãi thuế là một trong những 
quyền lợi cơ bản mà các tổ chức phi chính phủ được hưởng; 
bao gồm giảm thuế suất hoặc miễn thuế cho các tổ chức phi 
chính phủ.

Có những nước ưu đãi thuế theo mục đích hoạt động 
cụ thể của từng tổ chức phi chính phủ và hằng năm đưa ra
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danh sách các tổ chức phi chính phủ được hưởng ưu đãi.

Nói chung, việc xử lý chính sách thuế đối với các tổ 
chức phi chính phủ không đơn giản vì không ít vấn đề cần 
được làm rõ trong những trường hợp cụ thể để giải quyết.

2.5. Các chính sách khác đối với tổ chức phi chính
phủ

Trên cơ sở những chính sách đã có, Nhà nước và các 
Bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu để có thể:

Chuyển giao từng bước cho tổ chức phi chính phủ đảm 
nhận một số dịch vụ xã hội mà trước đây Nhà nước đảm 
nhiệm nếu tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện để đảm nhận.

Đặt hàng cho tổ chức phi chính phủ thực hiện một số 
nhiệm vụ theo khả năng của Hội thông qua các Bộ, ngành, 
địa phương mà lĩnh vực tổ chức phi chính phủ hoạt động.

Tạo điều kiện cho í ổ chức phi chính phủ tham gia vào 
các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cho phép tổ chức phi chính phủ mở một số dịch vụ 
theo ngành nghề mà tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm 
tạo thêm kinh phí cho tổ chức phi chính phủ hoạt động. 
Khuyến khích các tổ chức phi chính phủ ngành nghề thực 
hiện xã hội hóa y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học 
công nghệ như: mở trường học, mở bệnh viện, phòng khám, 
cơ sở nghiên cứu khoa học theo các quy định của Nhà nước.

Cho phép nhận tài trợ hảo tâm vặ đóng góp của Hội
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viên. Đây là nguồn tài chính không nhỏ, lâu nay không được 
các Hội chú ý.

Cho phép tổ chức phi chính phủ nhận nguồn tài trợ của 
nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

Các chính sách trên sẽ tháo gỡ được gánh nặng cho 
Nhà nước, mặt khác, thúc đẩy sự năng động của các tổ chức 
phi chính phủ và chắc chắn các tổ chức này sẽ có những 
đóng góp rất to lớn trong thời gian tới:

3. Quản lý tổ chức phi chính phủ bằng hệ thống tổ 
chức bộ máy

Sự phát triển của thực tiễn đời sống xã hội mà đất nước 
ta đã trải qua trong thập kỷ qua của công cuộc đổi mới đất 
nước, cùng với kinh nghiệm của nhiều mô hình phát triển xã 
hội và quản lý xã hội ở nhiều nước trên thế giới, nhận thức 
của chúng ta về Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong cơ 
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngàv càng rõ nét 
và dần dần thay đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Trước dâỵ, đã có thời kỳ dài chúng ta cho rằng Nhà 
nước tổ chức thực hiện hầu như mọi việc trong xã hội: từ 
ban hành luật pháp để quản lý đến việc thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế, thực hiện và phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, 
thương mại cho đến cung cấp mọi dịch vụ khác.

Đến cuối những năm 80, đầu những năm 90 thực tiễn 
đã đặt chúng ta vào tình huống không thể không "xã hội 
hoá" vì tình trạng thiếu hụt ngân sách Nhà nựớc, các nguồn
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viện trợ hầu như không còn. Bản chất của quan điểm "xã hội 
hoá" mà Đảng, Nhà nước ta đưa ra là nâng cao vai trò của 
quần chúng nhân dân, tạo cơ hội để mọi người dân đóng góp 
tài năng, trí tuệ và nguồn lực vật chất thực hiện nhiệm vụ 
phát triển đất nước.

Trên cơ sở các tổ chức đã được định hình trong cơ cấu 
hệ thống chính trị như: Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính 
trị - xã hội, ở nước ta dần dần phát triển nhiều loại hình tổ 
chức khác.

Bộ luật Dân sự ban hành ngày 28/10/1995 đã đề cập 
thêm các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ 
chức xã hội từ thiện.

Nhà nước quản lý chung toàn xã hội đồng thời có trách 
nhiệm quản lý các tổ chức nhân dân thông qua hệ thống 
pháp luật chung và riêng, thông qua hệ thống tổ chức bộ 
máy Nhà nước của mình.

Mặt khác, Nhà nước ta cũng như nhiều nước khác luôn 
có những chương trình, dự án giao cho những tổ chức xã hội 
cũng như các cơ quan dịch vụ thựe hiện. Trong những đối 
tác đó, có cả các tổ chức nhân dân. Là cơ quan quản lý vĩ 
mô đối với tổ chức nhân dân, Nhà nước ban hành luật pháp 
quy định về thủ tục đăng ký thành lập, kiểm tra hoạt động 
theo luật định, nếu thấy có hành vi phạm pháp thì xử lý theo 
pháp luật.

Nhà nước thực hiện chương trình vĩ mô cung cấp thông 
tin, định hướng ưu tiên; là đối tác khi Nhà nước cần tới sự
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tham gia của các tổ chức nhân dân thực hiện chương trình 
của Nhà nước ở những khu vực dịch vụ công làm chưa tốt.

Khác với hoạt động của các đơn vị dịch vụ công, các tổ 
chức nhân dân có mặt nhiều ồ  những khu vực và lĩnh vực mà 
dịch vụ công hoặc không thể với tới được, hoặc chưa quan 
tâm đúng mức; ở cộng đồng, ở những khu vực xa xôi, miền 
núi, ở các đối tượng còn nhiều khó khăn trong việc hòa 
nhập: người nghèo, người già, người tàn tật, người rơi vào tệ 
nạn xã hội, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ở đây, các tổ chức nhân dân, trong chừng mực nhất 
định vừa là bạn đồng hành của các cơ quan dịch vụ công, 
vừa là đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ xã hội 
một cách có hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích với 
một giá rẻ vì thu hút được nhiều lao động tình nguyện, tham 
gia của cộng đổng.

Khác với các tổ chức kinh tế, các tổ chức nhân dân 
không lấy lợi nhuận làm mục tiêu hoạt động của mình. Nếu 
trong quá trình hoạt động có sinh lợi nhuận thì lợi nhuận đó 
không được chia cho các thành viên của ban quản lý, mà 
được đầu tư trở lại, mở rộng các dự án phục vụ đối tượng.

Lương và thu nhập của những nhân viên chuyên nghiệp 
làm việc cho tổ chức nhân dân không cao như các tổ chức 
kinh tế, các tổ chức Nhà nước hoặc các cơ quan dịch vụ 
công khác.

Khuyến khích ngày càng nhiều những người có trình 
độ hoạt động tự nguyện, không nhận thù lao làm việc cho
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các tổ chức nhân dân. Các tổ chức kinh tê' và các doanh 
nhân, các nhà hảo tâm thường là các nhà tài trợ để các tổ 
chức nhân dân tổ chức các hoạt động nhân đạo theo yêu cầu 
chung, ngược lại, các tổ chức nhân dân quảng bá sản phẩm 
của các tổ chức kinh tế, là khách hàng của các tổ chức kinh 
tế.

Nội dung quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi 
chính phủ thông qua hệ thống tổ chức bộ máy được xác định 
trên nguyên tắc nêu trong chỉ thị số 42-CT/TW của Ban 
chấp hành Trung ương khóa VIII:

Hội hoạt động ở cấp nào, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp 
ủy Đảng, quản lý của chính quyền cấp đó. Cấp ủy Đảng phải 
chú trọng và phải có trách nhiệm tăng cường công tác lãnh 
đạo đối với tổ chức phi chính phủ ở cùng cấp thông qua việc 
định hướng và hoạt động của Hội, tổ chức phi chính phủ.

Đảng, Đoàn, các Liên hiệp hội và các Hội chỉ đạo các 
thành viên và Hội viên của mình chấp hành các chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức và hoạt động của 
Hội.

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở các cấp có 
trách nhiệm quản lý các Hội theo luật định: tạo điều kiện 
đảm bảo cho Hội hoạt động đúng'hướng;'đúng pháp luật và 
có hiệu quả thiết thực; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của 
Hội, xử lý những trường hợp vi phạm hoặc làm sai điều lộ 
Hội đã được Nhà nước công nhận.
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Phương thức quản lý Nhà nước đối với các tổ chức phi 
chính phủ bằng hệ thống tổ chức bộ máy được xác định như 
sau:

* Quốc hội:

Ban hành các văn bản pháp luật quy định về tổ chức 
hoạt động và quản lý tổ chức phi chính phủ; quy định công 
tác quản lý về mặt Nhà nước nhằm tạo ra hành lang pháp lý 
cho các tổ chức phi chính phủ.

* Chính phủ:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết 
những văn bản pháp luật Quốc hội ban hành.

- Ban hành các văn bản quy định những chính sách ưu 
đãi và tạo những điều kiện hỗ trợ đảm bảo cho sự hoạt động 
của các tổ chức phi chính phủ.

- Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về mọi 
nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 
điều phối; giám sát để đảm bảo sử dụng nguồn viện trợ đúng 
mục đích và có hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của Chính phủ và các 
cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước 
theo thẩm quyền Chính phủ phân công, phân cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã 
hội phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng, nhất là cơ sở, 
nhằm thực hiện tốt công tác vận động các đối tượng quần 
chúng.
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Ban đối ngoại Trung ương hướng dẫn các cấp ủ y  và 
các tổ chức Đảng về quy chế quản lý đối với các Hội và 
kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đó.

Ban cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo việc dự thảo luật 
về Hội trình Quốc hội thông qua.

Các cấp ủ y  Đảng, chính quyền, các ngành có trách 
nhiệm tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, tình hình tổ chức 
và hoạt động của các Hội, Hiệp hội từ Trung ương xuống địa 
phương; khẳng định những kinh nghiệm tốt, những mặt còn 
yếu kém. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với tổ
chức và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Nội dung quản lý của Bộ, ngành chuyên môn:

- Xem xét sự cần thiết về việc thành lập tổ chức phi 
chính phủ có phạm vi hoạt động toàn quốc và nhiều tỉnh; có 
ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ra quyết định 
thành lập.

- Cung cấp các thông tin cần thiết về phương hướng,
quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của ngành, tạo 
điều kiện để tổ chức phi chính phủ tham gia các chương
trình phát triển nếu tổ chức có đủ điều kiện.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra tổ chức 
phi chính phủ trong việc chấp hành pháp luật và các quy 
định quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực mà tổ chức phi 
chính phủ hoạt động.
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trực thuộc Trung ương theo dõi và quản lý về mặt Nhà nước 
đối với tất cả các tổ chức phi chính phủ, tạo điều kiện và 
giúp đỡ về cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện cho các tổ 
chức phi chính phủ hoạt động tại địa phương, hướng hoạt 
động của các tổ chức phi chính phủ gắn vói phong trào quần 
chúng của địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội một cách thiết thực và có hiệu quả.

+ Đối với tổ chức phi chính phủ mới thành lập hoặc 
còn gặp nhiều khó khăn thì ủ y  ban nhân dân các cấp cần 
quan tâm giúp đỡ về mọi mặt để sớm ổn định hoạt động và 
để hoạt động có hiệu quả.

+ ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm 
xét duyệt các đơn vị xin lập các tổ chức phi chính phủ có 
tính chất tương tế hoạt động trong phạm vi một xã, phường, 
thị trấn. Cấp giấy phép thành lập hoặc thu hổi giấy phép và 
đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức phi chính phủ đó. 
Theo dõi hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, tạo điều 
kiện để các tổ chức phi chính phủ hoạt động đúng đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi tố chức phi 
chính phủ nước ngoài hoạt động hoặc nơi đặt văn phòng dự 
án, văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và quản lý hoạt động 
của tổ chức đó.

4. Quản lý tổ chức phi chính phủ bằng kiểm tra

Nói tới quản lý, không thể không nói tới thanh tra,
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kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức phi chính 
phủ.

Thực tế, công việc này cho tới nay chưa được thực hiện 
tốt. Kiểm tra mang nặng tính hình thức, qua loa, dựa trên 
báo cáo chủ quan của các tổ chức phi chính phủ, ít kiểm tra 
cụ thể. Việc kiểm tra thực hiện điều lệ cũng chưa được thực 
hiện nghiêm túc; chưa đi sâu vào kiểm tra tư cách pháp nhân 
của tổ chức hoặc các lĩnh vực về tổ chức và tài chính của tổ 
chức phi chính phủ.

Khi kiểm tra, phát hiện có vi phạm pháp luật thì không 
có các biện pháp giải quyết ngay như đình chỉ hoạt động của 
tổ chức phi chính phủ đó, thi hành kỷ luật các đối tượng liên 
quan... mà thường chỉ có các yêu cầu giải quyết nội bộ và 
điều đó khiến cho các tổ chức và ban lãnh đạo của tổ chức 
phi chính phủ đã vi phạm càng dấn sâu vào vi phạm.

Trên thực tế, hầu như chưa có một tổ chức phi chính 
phủ nào hoạt động kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật bị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt 
động.

Việc chấp hành pháp luật của các tổ chức phi chính 
phủ đôi khi chưa nghiêm chỉnh, nhiều khi vượt quá điều lệ 
của tổ chức đã dăng ký như tổ chức phi chính phủ lập ra 
nhiều tổ chức trực thuộc để làm dịch vụ nhằm tăng kinh phí 
hoạt động; song đôi khi lại núp bóng tổ chức phi chính phủ 
để thu lợi nhuận chi cho một số cá nhân. Một số ít tổ chức 
phi chính phủ không hoạt động hoặc ít hoạt động, hoặc hoạt 
động trái mục đích, biến dạng.
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5. Quản lý tổ chức phi chính phủ bầng tổng kết, 
đánh giá

Tổng kết, đánh giá là một phương thức được nhà nước 
sử dụng như một công cụ để quản lý các ngành, lĩnh vực, 
các tổ chức, trong đó có tổ chức phi chính phủ.

Mặc dù các tổ chức phi chính phủ đã hoạt động tại 
nước ta từ rất lâu, nhưng hầu hết chỉ bắt đầu vào cuối những 
năm 80 hoặc đầu những năm 90, khi chúng ta thực hiện 
công cuộc đổi mới. Bởi vậy, cần phải sử dụng phương thức 
tổng kết, đánh giá các hoạt động của tổ chức phi chính phủ 
để tìm ra những bài học thành công, bài học chưa thành 
công trong quản lý của nhà nước là rất cần thiết.

Ngoài các phương thức trên, nhà nước còn dùng tổng 
hợp một số phương thức khác như: tài chính, liên kết, thuyết 
phục, v.v... để quản lý ngành, lĩnh vực nói chung và quản lý 
tổ chức phi chính phủ nói riêng.
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Hãy trình bày các quan niệm về tổ chức phi chính
phủ.

2. Phân tích vai trò của tổ chức phi chính phủ trong đời 
sống xã hội.

3. Trình bày quá trình hình thành tổ chức phi chính 
phủ ở  nước ta.

4. Trình bày những kết quả chính của tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài hoạt động tại nước ta trong những 
năm qua.

5. Nêu và phân tích vai trò và tình hình hoạt động của 
các tổ chức phi chính phủ ở nước ta trong những năm qua.

6. Phân tích quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với 
tổ chức phi chính phủ.

7. Phân tích nội dung, nhiệm vụ và đối tượng của quản 
lý nhà nước đối vói các tổ chức phi chính phủ.

8. Hãy phân tích các phương thức nhà nước dùng trong 
quản lý các tổ chức phi chính phủ.

9. Theo anh (chị) vấn đề cần thiết đặt ra trong quản lý 
nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ ở nước ta hiện nay là 

gì?
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trong đổi mới và phát triển đất nước. NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2002.

11. Báo cáo phát triển thế giới, Công bằng và phát 
triển, NXB Văn hóa -  Thông tin, Hà Nội, 2006.

12. Việt Nam tiến tới 2010, Báo cáo quan hệ đối tác, 
Báo cáo không chính thức tại Hội nghị nhóm Tư vấn các nhà 
tài trợ cho Việt Nam, tháng 12 năm 2004.

13. Quan hệ hợp tác hướng tới kết quả phát triển -  Tài 
liệu đánh giá khung phát triển toàn diện (CDF) 2004.

14. Nguyễn Mạnh Cường, Các nguyên tắc cơ bản để 
hình thành và quản trị các tổ chức dân sự ở Việt Nam, Hà 
Nội, 2008.

15. Luật tổ chức công đoàn và điều lệ.

16. Luật dân sự.

17. Luật tổ chức thanh niên và điều lệ.

18. Luật tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 
Điều lệ.

19. Điều lệ hoạt động của các tổ chức: Hội Chữ thập 
đỏ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Khoa học kinh tế, Hội 
Khoa học kỹ thuật, Hội Kiến trúc sư.

20. Quyết định 340/QĐ-TTg ngày 24/5/1996 của 
TTCP về Quy chế hoạt động của TCPCPNN.

21. Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 của TTCP 
về thành lập ủ y  ban công tác các TCPCPNN.
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22. Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy 
định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

23. Thông tư 01/2004ATT-BNV ngày 15/1/2004 hướng 
dẫn một số điều của Nghị định 88.

24. Quyết định sô' 286/2006/QĐ-TTg ngày 27/12/2006 
về việc ban hành Chương trình quốc gia xịic tiến vận động 
viện trợ PCPNN giai đoạn 2006 -  2010.

25. Nghị định 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của 
Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ x ã ‘hội, quỹ từ 
thiện.

26. Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của 
Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập, tổ chức, 
hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

27. Nghị định 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 
phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

28. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
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